
STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

1 ĐH - K13
20192070318

6002
Truyền nhiệt 4, 5, 6 2 06/4 và 13/4

Nguyễn Xuân 

Bình

0912869205

xuanbinh30@gmail.com
Học trực tuyến Zoom.us 981-318-918 KTN

2 ĐH - K13 2.01921E+14 Truyền nhiệt 10, 11, 12 2 06/4 và 13/4
Nguyễn Xuân 

Bình

0912869205

xuanbinh30@gmail.com
Học trực tuyến Zoom.us 981-318-918 KTN

3 ĐH - K12
20192070313

7001

Kỹ thuật điều hòa 

không khí
4, 5, 6 4 08/4 và 15/4

Nguyễn Xuân 

Bình

0912869205

xuanbinh30@gmail.com
Học trực tuyến Zoom.us 990-696-614 KTN

4 ĐH - K12
20192070313

7002

Kỹ thuật điều hòa 

không khí
10, 11, 12 4 08/4 và 15/4

Nguyễn Xuân 

Bình

0912869205

xuanbinh30@gmail.com
Học trực tuyến Zoom.us 990-696-614 KTN

5 ĐH - K12 2.01921E+14 Kỹ thuật sấy 7, 8 7 11/04 và 18/04
Nguyễn Đức 

Nam

0988552644

nguyenducnam@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/43

28934980
432 893 4980 KTN

6 ĐH - K12 2.01921E+14 Kỹ thuật sấy 1, 2 7 11/04 và 18/04
Nguyễn Đức 

Nam

0988552644

nguyenducnam@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/43

28934980
432 893 4980 KTN

7
CĐ ML2 

K21

20192EE504

6002
Đo lường nhiệt 1,2,3,4,5 7 08/4 và 15/4

Nguyễn Duy 

Thảo

0912721615

thaond.quatest1@gmail.com
Học trực tuyến Zoom.us 379-892-9569 KTN

8
CĐ ML1 

K21

20192EE504

6001
Đo lường nhiệt 7,8,9,10,11 7 08/4 và 15/4

Nguyễn Duy 

Thảo

0912721615

thaond.quatest1@gmail.com
Học trực tuyến Zoom.us 379-892-9569 KTN

9 ĐH - K12
20192070311

6001
Đo lường nhiệt

8,9,10,11,1

2
CN 06/4 và 13/4

Nguyễn Duy 

Thảo

0912721615

thaond.quatest1@gmail.com

Đã kết thúc LT, làm 

BTL từ 12/4
Zoom.us 379-892-9569 KTN

10 ĐH - K13
20192070315

7002
Nhiệt động học 1, 2, 3 2 06/4 và 13/4 Cù Xuân Đông

0911876395

cuxuandong241057@gmail.c

om

Học trực tuyến Zoom.us 328-746-3570 KTN

11 ĐH - K13 2.01921E+14 Nhiệt động học 7, 8, 9 2 06/4 và 13/4 Cù Xuân Đông

0911876395

cuxuandong241057@gmail.c

om

Học trực tuyến Zoom.us 328-746-3570 KTN

12 ĐH - K12
20192070314

5002

Lò công nghiệp và 

lò điện
3,4 7 11 và 18/04

Nguyễn Ngọc 

Quý

098.908.9478

quydhcn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/71

49036156
714 903 6156 KTN

13 ĐH - K12 2.01921E+14
Lò công nghiệp và 

lò điện
9,10 7 11 và 18/04

Nguyễn Ngọc 

Quý

098.908.9478

quydhcn@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/71

49036156
714 903 6156 KTN

14 CĐ - K20
20192EE501

0001

Hệ thống máy lạnh 

công nghiệp
4,5,6 2 06/4 và 13/4

Nguyễn Ngọc 

Quý

098.908.9478

quydhcn@gmail.com

Học trực tuyến, kết 

thúc LT ngày 19/4

https://zoom.us/j/71

49036156
714 903 6156 KTN

15 CĐ - K20
20192EE501

0002

Hệ thống máy lạnh 

công nghiệp
10,11,12 2 06/4 và 13/4

Nguyễn Ngọc 

Quý

098.908.9478

quydhcn@gmail.com

Học trực tuyến, kết 

thúc LT ngày 19/4

https://zoom.us/j/71

49036156
714 903 6156 KTN

16 CĐ - K20
20192EE501

8001

Tự động hóa hệ 

thống lạnh
1,2,3 2 06/4 và 13/4

Nguyễn Xuân 

Bình

0912869205

xuanbinh30@gmail.com

Học trực tuyến, kết 

thúc LT ngày 19/4

https://zoom.us/j/21

78012422
336-204-249 KTN

17 CĐ - K20
20192EE501

8001

Tự động hóa hệ 

thống lạnh
7,8,9 2 06/4 và 13/4

Nguyễn Xuân 

Bình

0912869205

xuanbinh30@gmail.com

Học trực tuyến, kết 

thúc LT ngày 19/4

https://zoom.us/j/21

78012422
184-740-316 KTN

18 CĐ - K20
20192EE505

1001

Thiết kế, lắp đặt 

kho lạnh
3,4,5,6 3 07/04&14/04

Nguyễn Thị 

Việt Linh

0976830999

vietlinhhaui@gmail.com

Học trực tuyến, kết 

thúc LT ngày 19/4
Zoom.us 985 731 8753 KTN

19 CĐ - K20
20192EE505

1001

Thiết kế, lắp đặt 

kho lạnh
5.6 4 08/04&15/04

Nguyễn Thị 

Việt Linh

0976830999

vietlinhhaui@gmail.com

Học trực tuyến, kết 

thúc LT ngày 19/4
Zoom.us 985 731 8753 KTN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
https://zoom.us/j/4328934980
https://zoom.us/j/4328934980
https://zoom.us/j/4328934980
https://zoom.us/j/4328934980
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
https://zoom.us/j/7149036156
https://zoom.us/j/7149036156
https://zoom.us/j/7149036156
https://zoom.us/j/7149036156
https://zoom.us/j/7149036156
https://zoom.us/j/7149036156
https://zoom.us/j/7149036156
https://zoom.us/j/7149036156
https://zoom.us/j/2178012422
https://zoom.us/j/2178012422
https://zoom.us/j/2178012422
https://zoom.us/j/2178012422
http://zoom.us/
http://zoom.us/


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

20 CĐ - K20
20192EE505

1002

Thiết kế, lắp đặt 

kho lạnh
7,8,9,10 3 07/04&14/04

Nguyễn Thị 

Việt Linh

0976830999

vietlinhhaui@gmail.com

Học trực tuyến, kết 

thúc LT ngày 19/4
Zoom.us 985 731 8753 KTN

21 CĐ - K20
20192EE505

1002

Thiết kế, lắp đặt 

kho lạnh
7.8 4 08/04&15/04

Nguyễn Thị 

Việt Linh

0976830999

vietlinhhaui@gmail.com

Học trực tuyến, kết 

thúc LT ngày 19/4
Zoom.us 985 731 8753 KTN

22 CĐ - K20
20192EE504

0001

Vận hành hệ thống 

lạnh
1,2,3,4 4 08/04&15/04 Phạm Thế Vũ

0963576868

thevu0477@gmail.com

Học trực tuyến, kết 

thúc LT ngày 19/4

https://zoom.us/j/74

39759941
743-975-9941 KTN

23 CĐ - K20
20192EE504

0002

Vận hành hệ thống 

lạnh
9,10,11,12 4 07/04&14/04 Phạm Thế Vũ

0963576868

thevu0477@gmail.com

Học trực tuyến, kết 

thúc LT ngày 19/4

https://zoom.us/j/74

39759941
743-975-9941 KTN

24 CĐ - K21
20192EE504

2002
An toàn nhiệt - lạnh 1,2,3,4,5 5 09/4 và 16/4 Đỗ Văn Cường

0975006777

docuongdhcn@gmail.com
Học trực tuyến Zoom.us 943-168-5091 KTN

25 CĐ - K21
20192EE504

2002
An toàn nhiệt - lạnh 1,2,3,4,5 5 09/4 và 16/4 Đỗ Văn Cường

0975006777

docuongdhcn@gmail.com
Học trực tuyến Zoom.us 943-168-5091 KTN

26 CĐ - K21
20192EE505

5002
Vật liệu nhiệt - lạnh 1,2,3,4,5 CN 12/4 và 19/4 Đỗ Văn Cường

0975006777

docuongdhcn@gmail.com
Học trực tuyến Zoom.us 943-168-5091 KTN

27 CĐ - K21
20192EE505

5002
Vật liệu nhiệt - lạnh 1,2,3,4,5 CN 12/4 và 19/4 Đỗ Văn Cường

0975006777

docuongdhcn@gmail.com
Học trực tuyến Zoom.us 943-168-5091 KTN

28 ĐH - K14
20192EE603

4002
Kỹ thuật nhiệt 7,8,9,10,11 4 08/4 và 15/4

Nguyễn Thị 

Việt Linh

0976830999

vietlinhhaui@gmail.com

Đã kết thúc LT, làm 

BTL từ 08/4
Zoom.us 985 731 8753 KTN

29 ĐH - K14
20192EE603

4003
Kỹ thuật nhiệt 1,2,3,4,5 4 08/4 và 15/4

Nguyễn Thị 

Việt Linh

0976830999

vietlinhhaui@gmail.com

Đã kết thúc LT, làm 

BTL từ 08/4
Zoom.us 985 731 8753 KTN

30 ĐH - K14
20192EE603

4001
Kỹ thuật nhiệt 1,2,3,4,5 7 11/4 và 18/4

Nguyễn Thị 

Việt Linh

0976830999

vietlinhhaui@gmail.com

Đã kết thúc LT, làm 

BTL từ 11/4
Zoom.us 985 731 8753 KTN

31 ĐH - K13
20192EE600

1013
Kỹ thuật điện 7,8 2 6/4/2020

Hà Thị Hoài 

Thu

0983671807

hahoaithu88@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/67

35199601

Meeting ID 

673-519-9601
CSKTĐ

32 ĐH - K13
20192EE600

1019
Kỹ thuật điện 9,10 3 07/04/2020

Hà Thị Hoài 

Thu

0983671807

hahoaithu88@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/67

35199601

Meeting ID 

673-519-9601
CSKTĐ

33 CĐ - K21
20192JC5153

001

Thực hành điện cơ 

bản

ca 2 - 

Nhóm 1
2 13/04/2020

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

34 CĐ - K21
20192JC5153

001

Thực hành điện cơ 

bản

ca 2 - 

Nhóm 2
2 14/04/2020

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

35 CĐ - K21
20192JC5153

001

Thực hành điện cơ 

bản

ca 2 - 

Nhóm 3
2 15/04/2020

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

36 ĐH-K14
20192EE603

9003
Mạch điện 1 2,3,4,5 6 10/04/2020

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

http://zoom.us/
http://zoom.us/
https://zoom.us/j/7439759941
https://zoom.us/j/7439759941
https://zoom.us/j/7439759941
https://zoom.us/j/7439759941
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
https://zoom.us/j/6735199601
https://zoom.us/j/6735199601
https://zoom.us/j/6735199601
https://zoom.us/j/6735199601
https://zoom.us/j/9337896254
https://zoom.us/j/9337896254
https://zoom.us/j/9337896254
https://zoom.us/j/9337896254
https://zoom.us/j/9337896254
https://zoom.us/j/9337896254


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

37 ĐH-K14
20192EE603

9004
Mạch điện 1 8,9,10,11 6 10/04/2020

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

38 ĐH-K13
20192EE600

1017
Kỹ thuật điện 7,8,9,10 7 12/04/2020

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

39 ĐH-K14
20192EE603

9003
Mạch điện 1 2,3,4,5 6 17/04/2020

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

40 ĐH-K14
20192EE603

9004
Mạch điện 1 8,9,10,11 6 17/04/2020

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

41 ĐH-K13
20192EE600

1017
Kỹ thuật điện 7,8,9,10 7 19/04/2020

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

42 ĐH-K14
20192EE605

4021
TH Điện cơ bản Ca1 2 06/04/2021

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

43 ĐH-K14
20192EE605

4024
TH Điện cơ bản Ca2 2 06/04/2021

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

44 ĐH-K14
20192EE605

4002
TH Điện cơ bản Ca1 4 08/04/2021

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

45 ĐH-K14
20192EE605

4004
TH Điện cơ bản Ca2 4 08/04/2021

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/93

37896254

Meeting ID 

933-789-6254
CSKTĐ

46 ĐH - K14
20192EE603

9002
Mạch điện 1 2,3,4,5 2 06/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

47 ĐH - K14
20192EE603

9001
Mạch điện 1 8,9,10,11 2 06/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

48 ĐH - K14
20192EE603

9009
Mạch điện 1 2,3,4,5 3 07/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

49 ĐH - K14
20192EE603

9010
Mạch điện 1 8,9,10,11 3 07/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

50 ĐH - K14
20192EE603

9002
Mạch điện 1 2,3,4,5 2 13/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

51 ĐH - K14
20192EE603

9001
Mạch điện 1 8,9,10,11 2 13/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

52 ĐH - K14
20192EE603

9009
Mạch điện 1 2,3,4,5 3 14/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

53 ĐH - K14
20192EE603

9010
Mạch điện 1 8,9,10,11 3 14/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

54 ĐH - K13
20192EE600

1018
TH Kỹ Thuật Điện

ca3-Nhóm 

1
6 10/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

55 ĐH - K13
20192EE600

1018
TH Kỹ Thuật Điện

ca3-Nhóm 

2
7 11/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

56 ĐH - K13
20192EE600

1018
TH Kỹ Thuật Điện

ca2-Nhóm 

3
CN 12/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

57 ĐH - K13
20192EE600

1018
TH Kỹ Thuật Điện

ca3-Nhóm 

1
6 17/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

58 ĐH - K13
20192EE600

1018
TH Kỹ Thuật Điện

ca3-Nhóm 

2
7 18/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

59 ĐH - K13
20192EE600

1018
TH Kỹ Thuật Điện

ca2-Nhóm 

3
CN 19/04/2020

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/78

70607802

Meeting ID: 

7870607802

 Pass: 1488

CSKTĐ

60 ĐH - K14
2019EE6001

002
TH Kỹ thuật điện

Ca 1 - 

Nhóm 1
4 8/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

61 ĐH - K14
2019EE6001

003
TH Kỹ thuật điện

Ca 2 - 

Nhóm 1
4 8/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

62 ĐH - K12
20192070313

6001
TH Kỹ thuật điện

Ca 3 - 

Nhóm 1
4 8/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

63 ĐH - K14
20192EE605

4020
TH Điện cơ bản Ca 1 5 9/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

64 ĐH - K14
20192EE605

4023
TH Điện cơ bản Ca 2 5 9/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

65 ĐH - K12
20192070313

6001
TH Kỹ thuật điện

Ca 3 - 

Nhóm 2
5 9/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

66 ĐH - K14
2019EE6001

003
TH Kỹ thuật điện

Ca 1 - 

Nhóm 2
6 10/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

67 ĐH - K14
2019EE6001

002
TH Kỹ thuật điện

Ca 2 - 

Nhóm 2
6 10/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

68 ĐH - K14
2019EE6001

002
TH Kỹ thuật điện

Ca 3 - 

Nhóm 3
6 10/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

69 ĐH - K12
20192070313

6001
TH Kỹ thuật điện

Ca 2 - 

Nhóm 3
7 11/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

70 ĐH - K12
20192070314

8001
Mạch điện 1

13, 14, 15, 

16
7 11/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

71 CĐ - K20
20192070414

8001
Mạch điện 1 1, 2, 3, 4, 5 CN 12/4/2020/

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

72 ĐH - K14
2019EE6001

002
TH Kỹ thuật điện

Ca 1 - 

Nhóm 1
4 15/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

73 ĐH - K14
2019EE6001

003
TH Kỹ thuật điện

Ca 2 - 

Nhóm 1
4 15/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

74 ĐH - K14
20192EE605

4020
TH Điện cơ bản Ca 1 5 16/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

75 ĐH - K14
20192EE605

4023
TH Điện cơ bản Ca 2 5 16/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

76 ĐH - K14
2019EE6001

003
TH Kỹ thuật điện

Ca 1 - 

Nhóm 2
6 17/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

77 ĐH - K14
2019EE6001

002
TH Kỹ thuật điện

Ca 2 - 

Nhóm 2
6 17/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

78 ĐH - K14
2019EE6001

002
TH Kỹ thuật điện

Ca 3 - 

Nhóm 3
6 17/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

79 ĐH - K12
20192100000

0000
Mạch điện 1

13, 14, 15, 

16
7 18/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

80 CĐ - K20
20192100000

0000
Mạch điện 1 1, 2, 3, 4, 5 CN 19/4/2020

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/31

74600400?pwd=c1

B0bzVhTW05QW

RuQ1lCcnNFWjlo

QT09

Meeting ID: 

317-460-0400

 Pass: 1412

CSKTĐ

81 ĐH - K14
20192EE603

9008
Mạch điện 1

8, 9, 10, 

11,
4 08/04/2020

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/88

21467299

Meeting ID: 

882-146-7299
CSKTĐ

82 ĐH - K14
20192EE603

9005
Mạch điện 1 2, 3, 4, 5, 5 09/04/2020

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/88

21467299

Meeting ID: 

882-146-7299
CSKTĐ

83 ĐH - K14
20192EE603

9006
Mạch điện 1

8, 9, 10, 

11,
5 09/04/2020

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/88

21467299

Meeting ID: 

882-146-7299
CSKTĐ

84 ĐH - K14
20192EE603

9011
Mạch điện 1 2, 3, 4, 5, 7 11/04/2020

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/88

21467299

Meeting ID: 

882-146-7299
CSKTĐ

85 ĐH - K14
20192EE603

9012
Mạch điện 1

8, 9, 10, 

11,
7 11/04/2020

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/88

21467299

Meeting ID: 

882-146-7299
CSKTĐ

86 ĐH - K14
20192EE603

9008
Mạch điện 1

8, 9, 10, 

11,
4 15/04/2020

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/88

21467299

Meeting ID: 

882-146-7299
CSKTĐ

87 ĐH - K14
20192EE603

9005
Mạch điện 1 2, 3, 4, 5, 5 16/04/2020

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/88

21467299

Meeting ID: 

882-146-7299
CSKTĐ

88 ĐH - K14
20192EE603

9006
Mạch điện 1

8, 9, 10, 

11,
5 16/04/2020

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/88

21467299

Meeting ID: 

882-146-7299
CSKTĐ

89 ĐH - K14
20192EE603

9011
Mạch điện 1 2, 3, 4, 5, 7 17/04/2020

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/88

21467299

Meeting ID: 

882-146-7299
CSKTĐ

90 ĐH - K14
20192EE603

9012
Mạch điện 1

8, 9, 10, 

11,
7 17/04/2020

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/88

21467299

Meeting ID: 

882-146-7299
CSKTĐ

91 ĐH - K14
20192EE600

1007

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 1 - 

Nhóm 1
6 10/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://zoom.us/j/8821467299
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

92 ĐH - K14
20192EE600

1007

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 2 - 

Nhóm 2
6 10/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

93 ĐH - K14
20192EE600

1007

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 3 - 

Nhóm 3
6 10/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

94 CĐ - K18
20192070413

6001

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 1-Nhóm 

1
7 11/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

95 ĐH - K14
20192EE600

1001

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 2-Nhóm 

2
7 11/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

96 CĐ - K18
20192100000

0000
Kỹ thuật điện

13,14,15,1

6
2 13/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

97 CĐ - K21
20192JC5065

001

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 1 - 

Nhóm 1
3 14/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

98 CĐ - K21
20192JC5065

001

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 2 - 

Nhóm 2
3 14/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

99 CĐ - K21
20192JC5065

001

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 3 - 

Nhóm 3
3 14/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

100 ĐH - K14
20192EE605

4001

Thực hành điện cơ 

bản
Ca 1 4 15/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

101 ĐH - K14
20192EE605

4005

Thực hành điện cơ 

bản
Ca 2 4 15/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

102 CĐ - K18
20192070413

6001

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 3-

Nhóm1
4 15/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

103 ĐH - K14
20192EE600

1008

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 1 - 

Nhóm 1
5 16/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

104 ĐH - K14
20192EE600

1008

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 2 - 

Nhóm 2
5 16/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

105 ĐH - K14
20192EE600

1008

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 3 - 

Nhóm 3
5 16/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

106 ĐH - K14
20192EE600

1007

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 1 - 

Nhóm 1
6 17/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

107 ĐH - K14
20192EE600

1007

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 2 - 

Nhóm 2
6 17/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

108 ĐH - K14
20192EE600

1007

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 3 - 

Nhóm 3
6 17/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

109 CĐ - K18
20192070413

6001
Kỹ thuật điện

13,14,15,1

6
2 06/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

110 CĐ - K21
20192JC5065

001

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 1 - 

Nhóm 1
2 06/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

111 CĐ - K21
20192JC5065

001

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 2 - 

Nhóm 2
2 06/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

112 CĐ - K21
20192JC5065

001

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 3- 

Nhóm 3
3 07/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

113 ĐH - K14
20192EE605

4001

Thực hành điện cơ 

bản
Ca 1 4 08/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

114 ĐH - K14
20192EE605

4005

Thực hành điện cơ 

bản
Ca 2 4 08/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

115 ĐH - K14
20192EE600

1008

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 1 - 

Nhóm 1
5 09/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

116 ĐH - K14
20192EE600

1008

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 2 - 

Nhóm 2
5 09/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

117 ĐH - K14
20192EE600

1008

Thực hành kỹ thuật 

điện

ca 3 - 

Nhóm 3
5 09/04/2020

Đặng Đình 

Chung

0973627630

dangdinhchung.haui@gmail.

com

Học trực tuyến

https://teams.micro

soft.com/join/r1h0t

5g2b8ww

Password:chun

gthuy8593#
CSKTĐ

https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2b8ww


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

118 ĐH-K13
20192EE604

2003

Máy điện-Phần thí 

nghiệm

ca1-nhóm 

1
3 7/4/2020

Phạm Văn 

Cường

0937171768

cuonpv0610@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/92

39641631

ID: 

9239641631
TBĐ

119 ĐH-K13
20192EE604

2003

Máy điện-Phần thí 

nghiệm

ca1-nhóm 

2
4 8/4/2020

Phạm Văn 

Cường

0937171768

cuonpv0610@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/92

39641631

ID: 

9239641631
TBĐ

120 ĐH-K13
20192EE604

2003

Máy điện-Phần thí 

nghiệm

ca1-nhóm 

3
5 9/4/2020

Phạm Văn 

Cường

0937171768

cuonpv0610@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/92

39641631

ID: 

9239641631
TBĐ

121 ĐH-K13
20192EE604

2006

Máy điện-Phần thí 

nghiệm

ca2-nhóm 

1
3 7/4/2020

Phạm Văn 

Cường

0937171768

cuonpv0610@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/92

39641631

ID: 

9239641631
TBĐ

122 ĐH-K13
20192EE604

2006

Máy điện-Phần thí 

nghiệm

ca2-nhóm 

2
4 8/4/2020

Phạm Văn 

Cường

0937171768

cuonpv0610@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/92

39641631

ID: 

9239641631
TBĐ

123 ĐH-K13
20192EE604

2006

Máy điện-Phần thí 

nghiệm

ca2-nhóm 

3
5 9/4/2020

Phạm Văn 

Cường

0937171768

cuonpv0610@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/92

39641631

ID: 

9239641631
TBĐ

124 CĐ -K21
20192JC 

5026001
Khí Cụ Điện 7,8,9,10 6 10/4/2020

Phạm Văn 

Cường

0937171768

cuonpv0610@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/92

39641632

ID: 

9239641631
TBĐ

125 CĐ -K21
20192JC 

5026003
Khí Cụ Điện 7,8,9,10 7 11/4/2020

Nguyễn Thị 

Minh Hiền

0975565285

nguyenminhhien@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/81

34306994

ID: 

8134306994
TBĐ

126 CĐ -K21
20192JC 

5026003
Khí Cụ Điện 7,8 7 18/4/2020

Nguyễn Thị 

Minh Hiền

0975565285

nguyenminhhien@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/81

34306994

ID: 

8134306994
TBĐ

127 CĐ -K21
20192JC 

5043007
Máy Điện 7,8,9,10 4 8/4/2020

Nguyễn Thị 

Minh Hiền

0975565285

nguyenminhhien@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/81

34306994

ID: 

8134306994
TBĐ

128 CĐ -K21
20192JC 

5043007
Máy Điện 7,8 4 15/4/2020

Nguyễn Thị 

Minh Hiền

0975565285

nguyenminhhien@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/81

34306994

ID: 

8134306994
TBĐ

129 CĐ-K21
20192JC5043

008
Máy điện 1,2,3,4 4 8/4/2020 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/34

29665911

ID: 

3429665911
TBĐ

130 CĐ-K21
20192JC5043

009
Máy điện 7,8,9,10 5 9/4/2020 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/34

29665911

ID: 

3429665911
TBĐ

131 CĐ-K21
20192JC5043

008
Máy điện 1,2,3,4 4 15/4/2020 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/34

29665911

ID: 

3429665911
TBĐ

132 CĐ-K21
20192JC5043

009
Máy điện 7,8,9,10 5 16/4/2020 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/34

29665911

ID: 

3429665911
TBĐ

133 ĐH-K12
20192070311

4001
Điều khiển số 5,6 5

9/4/2020

16/4/2020

Quách Đức 

Cường

0918793004

quachcuong304@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/80

0183329?pwd=SG

owS3FuM1dwMUJ

hNHlqd1pOZFIwd

z09

https://zoom.us/j/51

46960580?pwd=K

2NON012QUZKb

TN2Ymg0YzA4cTl

VZz09

ID: 800 183 

329

Pass: 474994

ID:514-696-

0580

Pass: 

11112222

TĐH

https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/9239641631
https://zoom.us/j/8134306994
https://zoom.us/j/8134306994
https://zoom.us/j/8134306994
https://zoom.us/j/8134306994
https://zoom.us/j/8134306994
https://zoom.us/j/8134306994
https://zoom.us/j/8134306994
https://zoom.us/j/8134306994
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/3429665911


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

134 ĐH-K12
20192070318

3009
Trang bị điện 1 11,12 3

7/4/2020; 

14/4/2020

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

51662784

ID: 675 116 

2784

Pass: 

Dien112020

TĐH

135 ĐH-K12
20192070318

3011
Trang bị điện 1 11,12 6

10/4/2020; 

17/4/2020

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

51662784

 ID: 675 116 

2784

Pass: 

Dien112020

TĐH

136 ĐH-K12
20192070311

2011
Điều khiển logic 7,8 4

8/4/2020; 

15/4/2020

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

51662784

ID: 675 116 

2784

Pass: 

Dien112020

TĐH

137 ĐH-K12
20192070311

2003'
Điều khiển logic 9,10 4

8/4/2020; 

15/4/2020

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

51662784

ID: 675 116 

2784

Pass: 

Dien112020

TĐH

138 ĐH-K13
20192EE601

3005
Điều khiển logic 7,8 5

9/4/2020; 

16/4/2020

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

51662784

ID: 675 116 

2784

Pass: 

Dien112020

TĐH

139 CĐ-K18
20192070418

5001
Truyền động điện

13,14,15,1

6
CN

12/4/2020

19/4/2020

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826

haitdhk42@gmail.com

Học trực tuyến (Lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/22

35953434?pwd=M

EVYdXBLamx1W

XAyL0FTYkhrbkl

NZz09

ID: 223-595-

3434

Pass: 

05042020

TĐH

140 ĐH-K12
20192070311

4003
Điều khiển số 5,6 2

6/4/2020; 

13/4/2020

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783

ngomanhtung@haui.edu.vn

Học trực tuyến (Lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

ID 824-008-

2517 pass 

s824-0081

TĐH

141 ĐH-K12
20192070311

4004
Điều khiển số 11,12 2

6/4/2020; 

13/4/2020

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783

ngomanhtung@haui.edu.vn

Học trực tuyến (Lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

ID 824-008-

2517 pass 

s824-0082

TĐH

142 CĐ-K20
20192EE505

0001
TĐH trong tòa nhà Ca 3 (N1) 3

7/4/2020; 

14/4/2020

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783

ngomanhtung@haui.edu.vn

Học trực tuyến (Thí 

nghiệm)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

ID 824-008-

2517 pass 

s00825171

TĐH

https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/2235953434?pwd=MEVYdXBLamx1WXAyL0FTYkhrbklNZz09
https://zoom.us/j/2235953434?pwd=MEVYdXBLamx1WXAyL0FTYkhrbklNZz09
https://zoom.us/j/2235953434?pwd=MEVYdXBLamx1WXAyL0FTYkhrbklNZz09
https://zoom.us/j/2235953434?pwd=MEVYdXBLamx1WXAyL0FTYkhrbklNZz09
https://zoom.us/j/2235953434?pwd=MEVYdXBLamx1WXAyL0FTYkhrbklNZz09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

143 CĐ-K20
20192EE505

0004
TĐH trong tòa nhà Ca 3 (N1) 4

8/4/2020; 

15/4/2020

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783

ngomanhtung@haui.edu.vn

Học trực tuyến (Thí 

nghiệm)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

ID 824-008-

2517 pass 

s00825172

TĐH

144 ĐH- K11
20192070310

6006

Chuyên đề TĐH tòa 

nhà
Ca 3 (N3) 5

9/4/2020; 

16/4/2020

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783

ngomanhtung@haui.edu.vn

Học trực tuyến (Thí 

nghiệm)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

ID 824-008-

2517 pass 

s0822517

TĐH

145 ĐH-K12
20192070311

2001
Điều khiển logic 9, 10 7

11/4/2020; 

18/4/2020

Dương Anh 

Tuấn

0982958378

duongtuan.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

Meeting ID: 

5382762704

Password: 

29111978

TĐH

146 ĐH-K13
20192EE601

3009
Điều khiển logic 7, 8 7

11/4/2020; 

18/4/2020

Dương Anh 

Tuấn

0982958378

duongtuan.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

Meeting ID: 

5382762704

Password: 

29111978

TĐH

147 ĐH-K13
20192EE601

3001
Điều khiển logic 11, 12 7

11/4/2020; 

18/4/2020

Dương Anh 

Tuấn

0982958378

duongtuan.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

Meeting ID: 

5382762704

Password: 

29111978

TĐH

148 ĐH-K12
20192070311

2004
Điều khiển logic 1, 2 4

08/4/2020; 

15/4/2020

Dương Anh 

Tuấn

0982958378

duongtuan.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

Meeting ID: 

5382762704

Password: 

29111978

TĐH

149 ĐH-K12
20192070311

2010
Điều khiển logic 3, 4 4

08/4/2020; 

15/4/2020

Dương Anh 

Tuấn

0982958378

duongtuan.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

Meeting ID: 

5382762704

Password: 

29111978

TĐH

150 ĐH-K13
20192EE601

3006
Điều khiển logic 1, 2 5

09/4/2020; 

16/4/2020

Dương Anh 

Tuấn

0982958378

duongtuan.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

Meeting ID: 

5382762704

Password: 

29111978

TĐH

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

151 CĐ K18
20192070411

2001
Điều khiển logic 13-16 6

10/4/2020; 

17/4/2020

Dương Anh 

Tuấn

0982958378

duongtuan.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

Meeting ID: 

5382762704

Password: 

29111978

TĐH

152 ĐH-K12
20192070318

3004
Trang bị điện 1 5, 6 6

10/4/2020; 

17/4/2020

Dương Anh 

Tuấn

0982958378

duongtuan.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/82

40082517?pwd=U

mx5YnBjdU1XRW

Q5RmJjaTVRek5v

QT09

Meeting ID: 

5382762704

Password: 

29111978

TĐH

153 CĐ-K20
20192EE500

7002 

Điều khiển robot 

công nghiệp
Ca 2 (N1) 7 11/04/2020 Vũ Thị Yến

986051052

havi2203@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/53

36790631?pwd=W

XliY3doa0VHUEE

zNlhibldmbjJBZz0

Meeting ID: 

533 679 0631

Password: 

123456789

TĐH

154 CĐ-K20
20192EE500

7002

Điều khiển robot 

công nghiệp
Ca 2 (N2) 7 18/4/2020 Vũ Thị Yến

986051052

havi2203@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/53

36790631?pwd=W

XliY3doa0VHUEE

zNlhibldmbjJBZz0

Meeting ID: 

533 679 0631

Password: 

123456789

TĐH

155 ĐH-K12
20192070311

3003
Điều khiển quá trình Ca 2 (N1) 3 07/04/2020 Vũ Thị Yến

986051052

havi2203@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/53

36790631?pwd=W

XliY3doa0VHUEE

zNlhibldmbjJBZz0

Meeting ID: 

533 679 0631

Password: 

123456789

TĐH

156 ĐH-K12
20192070311

3003
Điều khiển quá trình Ca 2 (N2) 4 08/04/2020 Vũ Thị Yến

986051052

havi2203@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/53

36790631?pwd=W

XliY3doa0VHUEE

zNlhibldmbjJBZz0

Meeting ID: 

533 679 0631

Password: 

123456789

TĐH

157 ĐH-K12
20192070311

3003
Điều khiển quá trình Ca 2 (N1) 3 14/4/2020 Vũ Thị Yến

986051052

havi2203@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/53

36790631?pwd=W

XliY3doa0VHUEE

zNlhibldmbjJBZz0

Meeting ID: 

533 679 0631

Password: 

123456789

TĐH

158 ĐH-K12
20192070311

3003
Điều khiển quá trình Ca 2 (N2) 4 15/4/2020 Vũ Thị Yến

986051052

havi2203@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/53

36790631?pwd=W

XliY3doa0VHUEE

zNlhibldmbjJBZz0

Meeting ID: 

533 679 0631

Password: 

123456789

TĐH

159 ĐH-K12
20192070316

1001

Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Ca 3 (N1) 3 07/04/2020 Vũ Thị Yến

986051052

havi2203@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/53

36790631?pwd=W

XliY3doa0VHUEE

zNlhibldmbjJBZz0

Meeting ID: 

533 679 0631

Password: 

123456789

TĐH

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

160 ĐH-K12
20192070316

1001

Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Ca 3 (N2) 5 09/04/2020 Vũ Thị Yến

986051052

havi2203@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/53

36790631?pwd=W

XliY3doa0VHUEE

zNlhibldmbjJBZz0

Meeting ID: 

533 679 0631

Password: 

123456789

TĐH

161 ĐH-K12
20192070316

1001

Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Ca 3 (N1) 3 14/4/2020 Vũ Thị Yến

986051052

havi2203@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/53

36790631?pwd=W

XliY3doa0VHUEE

zNlhibldmbjJBZz0

Meeting ID: 

533 679 0631

Password: 

123456789

TĐH

162 ĐH-K12
20192070316

1001

Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Ca 3 (N2) 5 16/4/2020 Vũ Thị Yến

986051052

havi2203@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/53

36790631?pwd=W

XliY3doa0VHUEE

zNlhibldmbjJBZz0

Meeting ID: 

533 679 0631

Password: 

123456789

TĐH

163 ĐH-K13
20192EE601

3011
Điều khiển logic 7, 8 2 6/4; 13/4 Hà Trung Kiên

983097825

htrungkien259@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/68

28134026?pwd=Z

VNkYlhLVFF4WU

NFdDhabnlGOFV

Rdz09

Meeting ID: 

682 813 4026

Password: 

htk13579

TĐH

164 ĐH-K12
20192070311

2005
Điều khiển logic 9, 10 2 6/4; 13/4 Hà Trung Kiên

983097825

htrungkien259@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/68

28134026?pwd=Z

VNkYlhLVFF4WU

NFdDhabnlGOFV

Rdz09

Meeting ID: 

682 813 4026

Password: 

htk13579

TĐH

165 ĐH-K12
20192070318

3007
Trang bị điện 1 11.12 2 6/4; 13/4 Hà Trung Kiên

983097825

htrungkien259@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/68

28134026?pwd=Z

VNkYlhLVFF4WU

NFdDhabnlGOFV

Rdz09

Meeting ID: 

682 813 4026

Password: 

htk13579

TĐH

166 ĐH-K12
20192070318

3003
Trang bị điện 1 11.12 6 10/4; 17/4 Hà Trung Kiên

983097825

htrungkien259@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/68

28134026?pwd=Z

VNkYlhLVFF4WU

NFdDhabnlGOFV

Rdz09

Meeting ID: 

682 813 4026

Password: 

htk13579

TĐH

167 ĐH-K13
20192EE604

6004
Tín hiệu và hệ thống 7.8 3 7/4; 14/4 Hà Trung Kiên

983097825

htrungkien259@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/68

28134026?pwd=Z

VNkYlhLVFF4WU

NFdDhabnlGOFV

Rdz09

Meeting ID: 

682 813 4026

Password: 

htk13579

TĐH

https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

168 ĐH-K13
20192EE604

6002
Tín hiệu và hệ thống 11.12 3 7/4; 14/4 Hà Trung Kiên

983097825

htrungkien259@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/68

28134026?pwd=Z

VNkYlhLVFF4WU

NFdDhabnlGOFV

Rdz09

Meeting ID: 

682 813 4026

Password: 

htk13579

TĐH

169 ĐH-K13
20192EE601

3010
Điều khiển logic 1,2 2 6/4 và 13/4

Trần Thị Hồng 

Thắm

0904979590

thamtran2007@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

04791793?pwd=W

W5paXFmdm5LM

GpDNFZqemV4a

Whmdz09

Meeting ID: 

670 479 1793 

Password: 

123456789

TĐH

170 ĐH-K12
20192070311

2006
Điều khiển logic 3,4 2 6/4 và 13/4

Trần Thị Hồng 

Thắm

0904979590

thamtran2007@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

04791793?pwd=W

W5paXFmdm5LM

GpDNFZqemV4a

Whmdz09

Meeting ID: 

670 479 1793 

Password: 

123456789

TĐH

171 ĐH-K12
20192070318

3008
Trang bị điện 1 5,6 3 7/4 và 14/4

Trần Thị Hồng 

Thắm

0904979590

thamtran2007@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

04791793?pwd=W

W5paXFmdm5LM

GpDNFZqemV4a

Whmdz09

Meeting ID: 

670 479 1793 

Password: 

123456789

TĐH

172 ĐH-K13
20192EE601

3007
Điều khiển logic 5,6 5 9/4 và 16/4

Trần Thị Hồng 

Thắm

0904979590

thamtran2007@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

04791793?pwd=W

W5paXFmdm5LM

GpDNFZqemV4a

Whmdz09

Meeting ID: 

670 479 1793 

Password: 

123456789

TĐH

173 ĐH-K12
20192070318

3010
Trang bị điện 1 5,6 6 10/4 và 17/4

Trần Thị Hồng 

Thắm

0904979590

thamtran2007@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

04791793?pwd=W

W5paXFmdm5LM

GpDNFZqemV4a

Whmdz09

Meeting ID: 

670 479 1793 

Password: 

123456789

TĐH

174 ĐH-K11
20192070318

4002
Trang bị điện 2 7,8,9,10,11 6 10/4 và 17/4

Trần Thị Hồng 

Thắm

0904979590

thamtran2007@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/67

04791793?pwd=W

W5paXFmdm5LM

GpDNFZqemV4a

Whmdz09

Meeting ID: 

670 479 1793 

Password: 

123456789

TĐH

175 ĐH- K11
20192070312

7001

Đồ án Tích hợp hệ 

thống 
4,5 3 7/4 Bùi Văn Huy

0977642225

huybv.ac@gmail.com

Hướng dẫn đồ án 

môn học  trực tuyến

https://zoom.us/j/61

3008922

Meeting ID: 

613-008-922

Password: 

070420

TĐH

https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/613008922
https://zoom.us/j/613008922
https://zoom.us/j/613008922


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

176 ĐH-K12
20192070318

3001
Trang bị điện 1 11,12 3

7/4/2020

 14/4/2020
Bùi Lập Hiến

0912188829

blhien.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/26

96521248?pwd=a

W5jVWlvR2lpVU9

xRkhOQnlzRGxzU

T09

Meeting ID: 

269-652-1248

 Password: 

blh123

TĐH

177 CĐ-K20
20192070418

3001
Trang bị điện 1

13,14,15,1

6
3

7/4/2020

 14/4/2020
Bùi Lập Hiến

0912188829

blhien.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/26

96521248?pwd=a

W5jVWlvR2lpVU9

xRkhOQnlzRGxzU

T10

Meeting ID: 

269-652-1248

 Password: 

blh123

TĐH

178 ĐH-K12
20192070318

3006
Trang bị điện 1 5,6 5

9/4/2020

 16/4/2020
Bùi Lập Hiến

0912188829

blhien.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/26

96521248?pwd=a

W5jVWlvR2lpVU9

xRkhOQnlzRGxzU

T11

Meeting ID: 

269-652-1248

 Password: 

blh123

TĐH

179 ĐH-K12
20192070311

2007
Điều khiển logic 9,10 5

9/4/2020

 16/4/2020
Bùi Lập Hiến

0912188829

blhien.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/26

96521248?pwd=a

W5jVWlvR2lpVU9

xRkhOQnlzRGxzU

T12

Meeting ID: 

269-652-1248

 Password: 

blh123

TĐH

180 ĐH-K12
20192070318

3005
Trang bị điện 1 11,12 5

9/4/2020

 16/4/2020
Bùi Lập Hiến

0912188829

blhien.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/26

96521248?pwd=a

W5jVWlvR2lpVU9

xRkhOQnlzRGxzU

T13

Meeting ID: 

269-652-1248

 Password: 

blh123

TĐH

181 ĐH-K13
20192EE601

3008
Điều khiển logic 1,2 7

11/04/2020

 18/4/2020
Bùi Lập Hiến

0912188829

blhien.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/26

96521248?pwd=a

W5jVWlvR2lpVU9

xRkhOQnlzRGxzU

T14

Meeting ID: 

269-652-1248

 Password: 

blh123

TĐH

182 ĐH-K13
20192EE601

3002
Điều khiển logic 5,6 7

11/04/2020

 18/4/2020
Bùi Lập Hiến

0912188829

blhien.haui@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/26

96521248?pwd=a

W5jVWlvR2lpVU9

xRkhOQnlzRGxzU

T15

Meeting ID: 

269-652-1248

 Password: 

blh123

TĐH

183 CĐ-K20
20192EE500

7003

Điều khiển Robot 

công nghiệp
Ca 1 (N1) 6

10/04/2020

17/04/2020

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066

sontung.at@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/66

06689490?pwd=Q

ktwZlVkQmRxL3

QyTzZGajdPL3dZ

Zz09

ID: 

6606689490

Pass: 

2222222222

TĐH

https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT09
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT09
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT09
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT09
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT09
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT10
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT10
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT10
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT10
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT10
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT11
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT11
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT11
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT11
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT11
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT12
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT12
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT12
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT12
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT12
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT13
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT13
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT13
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT13
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT13
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT14
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT14
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT14
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT14
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT14
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT15
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT15
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT15
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT15
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT15
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

184 CĐ-K20
20192EE500

7003

Điều khiển Robot 

công nghiệp
Ca 2 (N2) 6

10/04/2020

17/04/2020

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066

sontung.at@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/66

06689490?pwd=Q

ktwZlVkQmRxL3

QyTzZGajdPL3dZ

Zz09

ID: 

6606689490

Pass: 

2222222222

TĐH

185 CĐ-K20
20192EE500

7003

Điều khiển Robot 

công nghiệp
Ca 2 (N3) 6

10/04/2020

17/04/2020

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066

sontung.at@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/66

06689490?pwd=Q

ktwZlVkQmRxL3

QyTzZGajdPL3dZ

Zz09

ID: 

6606689490

Pass: 

2222222222

TĐH

186 CĐ-K20
20192EE505

0003

Tự động hóa trong 

tòa nhà
Ca 1 (N1) CN

11/04/2020

18/04/2020

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066

sontung.at@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/66

06689490?pwd=Q

ktwZlVkQmRxL3

QyTzZGajdPL3dZ

Zz09

ID: 

6606689490

Pass: 

3333333333

TĐH

187 CĐ-K20
20192EE505

0003

Tự động hóa trong 

tòa nhà
Ca 2 (N2) CN

11/04/2020

18/04/2020

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066

sontung.at@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/66

06689490?pwd=Q

ktwZlVkQmRxL3

QyTzZGajdPL3dZ

Zz09

ID: 

6606689490

Pass: 

3333333333

TĐH

188 CĐ-K20
20192EE505

0003

Tự động hóa trong 

tòa nhà
Ca 2 (N3) CN

11/04/2020

18/04/2020

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066

sontung.at@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/66

06689490?pwd=Q

ktwZlVkQmRxL3

QyTzZGajdPL3dZ

Zz09

ID: 

6606689490

Pass: 

3333333333

TĐH

189 ĐH-K12
20192070311

4002
Điều khiển số 11.12 5

9/4/2020

 16/4/2020

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066

sontung.at@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/66

06689490?pwd=Q

ktwZlVkQmRxL3

QyTzZGajdPL3dZ

Zz09

ID: 

6606689490

Pass: 

111111111

TĐH

190 ĐH-K13
20192EE601

3004
Điều khiển lôgic 5.6 6

10/04/2020

17/04/2020

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562

ducquangtdh@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/95

84284467?pwd=Zn

paUVZ4bmdldEtP

SHBSdXVLUStydz

09

Meeting ID: 

958 428 4467

Password: 

Dq123456

TĐH

191 ĐH-K13
20192EE601

3003
Điều khiển lôgic 11.12 6

10/04/2020

17/04/2020

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562

ducquangtdh@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/95

84284467?pwd=Zn

paUVZ4bmdldEtP

SHBSdXVLUStydz

09

Meeting ID: 

958 428 4467

Password: 

Dq123456

TĐH

https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

192 ĐH-K12
20192070311

2002
Điều khiển lôgic 3.4 7

11/04/2020

18/04/2020

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562

ducquangtdh@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/95

84284467?pwd=Zn

paUVZ4bmdldEtP

SHBSdXVLUStydz

09

Meeting ID: 

958 428 4467

Password: 

Dq123456

TĐH

193 ĐH-K12
20192070311

2008
Điều khiển lôgic 1.2 7

11/04/2020

18/04/2020

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562

ducquangtdh@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/95

84284467?pwd=Zn

paUVZ4bmdldEtP

SHBSdXVLUStydz

09

Meeting ID: 

958 428 4467

Password: 

Dq123456

TĐH

194 ĐH-K12
20192070311

2009
Điều khiển lôgic 7.8 7

11/04/2020

18/04/2020

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562

ducquangtdh@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/95

84284467?pwd=Zn

paUVZ4bmdldEtP

SHBSdXVLUStydz

09

Meeting ID: 

958 428 4467

Password: 

Dq123456

TĐH

195 ĐH-K12
20192070318

3002
Trang bị điện 1 5.6 3

07/04/2020

14/04/2020

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562

ducquangtdh@gmail.com

Học trực tuyến (lý 

thuyết)

https://zoom.us/j/95

84284467?pwd=Zn

paUVZ4bmdldEtP

SHBSdXVLUStydz

09

Meeting ID: 

958 428 4467

Password: 

Dq123456

TĐH

196 CĐ K18
20192070417

5001

Thực hành Trang bị 

điện
Ca 3 7

11/04/2020

18/04/2020

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562

ducquangtdh@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/95

84284467?pwd=Zn

paUVZ4bmdldEtP

SHBSdXVLUStydz

09

Meeting ID: 

958 428 4467

Password: 

Dq123456

TĐH

197 CĐ K20
20192EE500

7004

Điều khiển robot 

công nghiệp Ca 2 (N1) 3
07/04/2020

14/04/2020

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562

ducquangtdh@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/95

84284467?pwd=Zn

paUVZ4bmdldEtP

SHBSdXVLUStydz

09

Meeting ID: 

958 428 4467

Password: 

Dq123456

TĐH

198 CĐ K20
20192EE500

7004

Điều khiển robot 

công nghiệp Ca 2 (N2) 4
08/04/2020

15/04/2020

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562

ducquangtdh@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/95

84284467?pwd=Zn

paUVZ4bmdldEtP

SHBSdXVLUStydz

09

Meeting ID: 

958 428 4467

Password: 

Dq123456

TĐH

199 CĐ K20
20192EE500

7004

Điều khiển robot 

công nghiệp Ca 2 (N3) 5
09/04/2020

16/04/2020

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562

ducquangtdh@gmail.com

Học trực tuyến 

(Thực hành)

https://zoom.us/j/95

84284467?pwd=Zn

paUVZ4bmdldEtP

SHBSdXVLUStydz

09

Meeting ID: 

958 428 4467

Password: 

Dq123456

TĐH

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

200 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
5, 6 7 11, 18/4/2020

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/41

65338692
416-533-8692 ĐLĐK

201 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
11, 12 2 06, 13/4/2020

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/41

65338692
416-533-8692 ĐLĐK

202 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
5, 6 2 06, 13/4/2020

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/41

65338692
416-533-8692 ĐLĐK

203 ĐH-K12 2.01921E+14
Thực hành ĐKLT 

PLC
Ca 2 (N1) 5 16/4/2020

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/41

65338692
416-533-8692 ĐLĐK

204 CĐ-K20
20192EE505

2002

Thực hành ĐKLT 

PLC
Ca2 (N1) 3 13/4/2020

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/41

65338692
416-533-8692 ĐLĐK

205 CĐ-K20
20192EE505

2002

Thực hành ĐKLT 

PLC
Ca3 (N2) 3 13/4/2020

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/41

65338692
416-533-8692 ĐLĐK

206 CĐ-K20
20192EE505

2002

Thực hành ĐKLT 

PLC
Ca2 (N3) 4 15/4/2020

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/41

65338692
416-533-8692 ĐLĐK

207 CĐ-K20
20192EE505

2002

Thực hành ĐKLT 

PLC
Ca3 (N1) 4 15/4/2020

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/41

65338692
416-533-8692 ĐLĐK

208 CĐ-K20
20192EE505

2002

Thực hành ĐKLT 

PLC
Ca2 (N2) 6 16/4/2020

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/41

65338692
416-533-8692 ĐLĐK

209 CĐ-K20
20192EE505

2002

Thực hành ĐKLT 

PLC
Ca3 (N3) 6 16/4/2020

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/41

65338692
416-533-8692 ĐLĐK

210 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
11, 12 4 08, 15/04/2020

Đào Thị Mai 

Phương

0984902746

dao.thi.mai.phuong.haui@g

mail.com

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/31

40267844
314-026-7844 ĐLĐK

211 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
5, 6 4 08, 15/04/2020

Đào Thị Mai 

Phương

0984902746

dao.thi.mai.phuong.haui@g

mail.com

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/31

40267844
314-026-7844 ĐLĐK

212 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
1, 2 6 10, 17/4/2020 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/NT

Y1MDI1ODk5MD

Fa

6u4n32w / 974-

958-8282 ĐLĐK

213 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
7, 8 6 10, 17/4/2020 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/NT

Y1MDI1ODk5MD

Fa

6u4n32w / 974-

958-8282 ĐLĐK

214 ĐH-K12 2.01921E+14
Thực hành ĐKLT 

PLC
Ca 1 (N1) 4 8,15/4/2020 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/NT

Y1MDYyNTI3Mj

Va

rugt7ki / 974-

958-8282 ĐLĐK

https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/3140267844
https://zoom.us/j/3140267844
https://zoom.us/j/3140267844
https://zoom.us/j/3140267844
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

215 ĐH-K12 2.01921E+14
Thực hành ĐKLT 

PLC
Ca 2 (N1) 4 8,15/4/2020 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/NT

Y1MDYyNTI3Mj

Va

rugt7ki / 974-

958-8282 ĐLĐK

216 ĐH-K12 2.01921E+14
Thực hành ĐKLT 

PLC
Ca 3 (N1) 4 8,15/4/2020 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/NT

Y1MDYyNTI3Mj

Va

rugt7ki / 974-

958-8282 ĐLĐK

217 ĐH-K12 2.01921E+14
TH VXL trong 

DLDK
Ca 1 (N3) 2 6,13/4/2020 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/NT

Y1MDYyNDY1Nj

Ja

tknjisb / 974-

958-8282
ĐLĐK

218 CĐ-K21
20192EE504

8002
Kỹ thuật số 5, 6 2 06, 13/4/2020 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/NT

Y1MDU0MTA5M

zNa

ghnu63h / 974-

958-8282 ĐLĐK

219 CĐ-K21
20192EE504

8002
TH-Kỹ thuật số Ca 1 (N1) 5 9,16/4/2020 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/NT

Y1MDU0MTA5M

zNa

ghnu63h / 974-

958-8282 ĐLĐK

220 CĐ-K21
20192EE504

8002
TH-Kỹ thuật số Ca 2 (N2) 5 9,16/4/2020 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/NT

Y1MDU0MTA5M

zNa

ghnu63h / 974-

958-8282 ĐLĐK

221 CĐ-K21
20192EE504

8002
TH-Kỹ thuật số Ca 3 (N3) 5 9,16/4/2020 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/NT

Y1MDU0MTA5M

zNa

ghnu63h / 974-

958-8282 ĐLĐK

222 CĐ-K21
20192EE500

8002

Đo lường và cảm 

biến
5, 6 4 08, 15/4/2020 Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/29

48145005?pwd=M

05BQzcvVlRsb3A0

VzVhSDJKdjE3dz

09

edryavo

/ 294-814-5005
ĐLĐK

223 CĐ-K21
20192EE500

8003

Đo lường và cảm 

biến
11, 12 5 09 , 16/4/2020 Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/29

48145005?pwd=M

05BQzcvVlRsb3A0

VzVhSDJKdjE3dz

09

edryavo

/ 294-814-5005
ĐLĐK

https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNDY1NjJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNDY1NjJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNDY1NjJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNDY1NjJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

224 CĐ-K21
20192EE500

8004

Đo lường và cảm 

biến
5, 6 5 09 , 16/4/2020 Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/29

48145005?pwd=M

05BQzcvVlRsb3A0

VzVhSDJKdjE3dz

09

edryavo

/ 294-814-5005
ĐLĐK

225 CĐ-K20
20192JC5108

001
TH- ĐK ĐKNTL Ca 1 (N1) 2 06, 13/4/2020 Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/Nj

Y5Mzk5NzU5MTJ

a

294-814-5005 ĐLĐK

226 CĐ-K20
20192JC5108

001
TH- ĐK ĐKNTL Ca 2 (N2) 2 06, 13/4/2020 Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/Nj

Y5Mzk5NzU5MTJ

a

294-814-5005 ĐLĐK

227 CĐ-K20
20192JC5108

001
TH- ĐK ĐKNTL Ca 3 (N3) 2 06, 13/4/2020 Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/1/c/Nj

Y5Mzk5NzU5MTJ

a

294-814-5005 ĐLĐK

228 ĐH-K13
20192EE606

8001
THVMTT&VMS Ca 1 (N1) 3 14/4 Nguyễn Bá Khá

0912845191

nguyenbakha.hd@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NjY3N

DEyOTE4NTda

334-600-4191 ĐLĐK

229 ĐH-K13
20192EE606

8002
THVMTT&VMS Ca 2 (N2) 3 14/4 Nguyễn Bá Khá

0912845191

nguyenbakha.hd@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NjY3N

DEyOTE5MjJa

334-600-4191 ĐLĐK

230 ĐH-K13
20192EE606

8008
THVMTT&VMS Ca 1 (N1) 4 15/4 Nguyễn Bá Khá

0912845191

nguyenbakha.hd@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NjY3N

DEyOTE5NTla

334-600-4191 ĐLĐK

231 ĐH-K13
20192EE606

8009
THVMTT&VMS Ca 2 (N2) 4 15/4 Nguyễn Bá Khá

0912845191

nguyenbakha.hd@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NjY3N

DEyOTIwMzNa

334-600-4191 ĐLĐK

232 CĐ-K21
20192EE500

8001

Đo lường và cảm 

biến
11, 12 4 8, 15/4/2020

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/53

38744765?pwd=T

GlKMytPR2VPckZ

yQzhNbkcwZ29G

QT09

533-874-

4765/HN12345

6

ĐLĐK

233 CĐ-K18 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC

8,9,10,11,1

2
2 6/4/2020

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/53

38744765?pwd=T

GlKMytPR2VPckZ

yQzhNbkcwZ29G

QT09

533-874-

4765/HN12345

6

ĐLĐK

https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE4NTda
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE4NTda
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE4NTda
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE5MjJa
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE5MjJa
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE5MjJa
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE5NTla
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE5NTla
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE5NTla
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTIwMzNa
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTIwMzNa
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTIwMzNa
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

234 ĐH-K12
20192EE601

2001
TH- ĐK ĐKNTL Ca 3 (N1) 2 6/4, 13/4

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/53

38744765?pwd=T

GlKMytPR2VPckZ

yQzhNbkcwZ29G

QT09

533-874-

4765/HN12345

6

ĐLĐK

235 ĐH-K12
20192EE601

2001
TH- ĐK ĐKNTL Ca 2 (N2) 3 7/4, 14/4

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/53

38744765?pwd=T

GlKMytPR2VPckZ

yQzhNbkcwZ29G

QT09

533-874-

4765/HN12345

6

ĐLĐK

236 ĐH-K12
20192EE601

2001
TH- ĐK ĐKNTL Ca 3 (N3) 3 7/4, 14/4

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/53

38744765?pwd=T

GlKMytPR2VPckZ

yQzhNbkcwZ29G

QT09

533-874-

4765/HN12345

6

ĐLĐK

237 CĐ-K20
20192EE505

2001
TH PLC Ca 1 (N1) 4; 5 8/4, 15/4, 16/4

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/53

38744765?pwd=T

GlKMytPR2VPckZ

yQzhNbkcwZ29G

QT09

533-874-

4765/HN12345

6

ĐLĐK

238 CĐ-K20
20192EE505

2001
TH PLC Ca 3 (N2) 4; 5 8/4,15/4, 16/4

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/53

38744765?pwd=T

GlKMytPR2VPckZ

yQzhNbkcwZ29G

QT09

533-874-

4765/HN12345

6

ĐLĐK

239 CĐ-K20
20192EE505

2001
TH PLC Ca 2 (N3) 4; 5 15/4, 16/4

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/53

38744765?pwd=T

GlKMytPR2VPckZ

yQzhNbkcwZ29G

QT09

533-874-

4765/HN12345

6

ĐLĐK

240 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
1, 2 3 7/4 và 14/4 Nguyễn Thu Hà

0913687677

hant.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NTU1

MDY5MTQwODB

a

886-379-9479 ĐLĐK

241 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
7, 8 3 7/4 và 14/4 Nguyễn Thu Hà

0913687677

hant.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NTU1

MDY5MTQxNDV

a

886-379-9479 ĐLĐK

https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQwODBa
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQwODBa
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQwODBa
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQwODBa
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQxNDVa
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQxNDVa
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQxNDVa
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQxNDVa


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

242 CĐ-K21
20192EE504

8003
Kỹ thuật số 11, 12 3 7/4 và 14/4 Nguyễn Thu Hà

0913687677

hant.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NTc3

OTQxNjUzNTZa

886-379-9479 ĐLĐK

243 ĐH-K12 2.01921E+14 TH ĐKLTPLC Ca 1 (N1) 5 9/4 và 16/4 Nguyễn Thu Hà
0913687677

hant.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NTYx

MTA5MjA2MDBa

886-379-9479 ĐLĐK

244 ĐH-K12 2.01921E+14 TH ĐKLTPLC Ca 2 (N1) 5 9/4 và 16/4 Nguyễn Thu Hà
0913687677

hant.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NTYx

MTc0ODU3NzVa

886-379-9479 ĐLĐK

245 ĐH-K12 2.01921E+14 TH ĐKLTPLC Ca 3 (N1) 5 9/4 và 16/4 Nguyễn Thu Hà
0913687677

hant.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NTYx

MTk5MjYwMTda

886-379-9479 ĐLĐK

246 CĐ-K21
20192EE504

8003
TH KTS Ca 2 (N1) 4 8/4 và 15/4 Nguyễn Thu Hà

0913687677

hant.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NTc3

OTQxNjUzNTZa

886-379-9479 ĐLĐK

247 CĐ-K21
20192EE504

8003
TH KTS Ca 2 (N2) 6 9/4 và 16/4 Nguyễn Thu Hà

0913687677

hant.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NTc3

OTQxNjUzNTZa

886-379-9479 ĐLĐK

248 CĐ-K21
20192EE504

8003
TH KTS Ca 2 (N3) 7 10/4 và 17/4 Nguyễn Thu Hà

0913687677

hant.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/c/NTc3

OTQxNjUzNTZa

886-379-9479 ĐLĐK

249 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
11, 12 7 10/4 và 17/4

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/29

26359163
292-635-9163 ĐLĐK

250 CĐ-K21
20192EE504

8001
Kỹ thuật số 11, 12 2

6/4/2020;

13/4/2020

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến
https://zoom.us/j/29

26359163
292-635-9163 ĐLĐK

251 ĐH-K12 2.01921E+14
TH - Điều khiển lập 

trình PLC
Ca 1 (N1) 2

6/4/2020;

13/4/2020

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/NT

cyMjk5ODg4MzBa

292-635-9163 ĐLĐK

252 ĐH-K12
20192EE606

0003
TH - VMTT & VMS Ca 2 (N1) 3

7/4/2020;

14/4/2020

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/NT

E0MzA5NzY2NDF

a

292-635-9163 ĐLĐK

253 ĐH-K12
20192EE606

0005
TH - VMTT & VMS Ca 1 (N1) 4

8/4/2020;

15/4/2020

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/NT

E0MzA5NzY2NDF

a

292-635-9163 ĐLĐK

https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTA5MjA2MDBa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTA5MjA2MDBa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTA5MjA2MDBa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTc0ODU3NzVa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTc0ODU3NzVa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTc0ODU3NzVa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTk5MjYwMTda
https://classroom.google.com/c/NTYxMTk5MjYwMTda
https://classroom.google.com/c/NTYxMTk5MjYwMTda
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://zoom.us/j/2926359163
https://zoom.us/j/2926359163
https://zoom.us/j/2926359163
https://zoom.us/j/2926359163
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

254 ĐH-K12
20192EE606

00010
TH - VMTT & VMS Ca 2 (N1) 5

9/4/2020;

15/4/2020

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/NT

E0MzA5NzY2NDF

a

292-635-9163 ĐLĐK

255 ĐH-K12
20192EE606

8007
TH - VMTT & VMS Ca 1 (N1) 3

7/4/2020; Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/NT

E0MzA5NzY2NDF

a

292-635-9163 ĐLĐK

256 ĐH-K12
20192EE606

8007
TH - VMTT & VMS Ca 2 (N2) 4

8/4/2020; Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/NT

E0MzA5NzY2NDF

a

292-635-9163 ĐLĐK

257 CĐ-K20
20192JC5108

004
TH - ĐK ĐKNTL Ca3 (N1) 2

9/4/2020;

16/4/2020

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/NT

cyMjk5ODg4MzBa

292-635-9163 ĐLĐK

258 CĐ-K20
20192JC5108

004
TH - ĐK ĐKNTL Ca3 (N2) 3

10/4/2020;

17/4

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/NT

cyMjk5ODg4MzBa

292-635-9163 ĐLĐK

259 CĐ-K20
20192JC5108

004
TH - ĐK ĐKNTL Ca3 (N3) 4

10/4/2020;

17/4

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/NT

cyMjk5ODg4MzBa

292-635-9163 ĐLĐK

260 ĐH -K12 2.01921E+14 TH ĐKLT PLC Ca 1 (N1) 6 10/4, 17/4 Phí Hoàng Nhã
0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=S

DM3VXhKcDdBO

UhDQ1c3TnJEM

WVMUT09

806-476-

5922/HN12345

6

ĐLĐK

261 ĐH -K12 2.01921E+14 TH ĐKLT PLC Ca 2 (N1) 6 10/4, 17/4 Phí Hoàng Nhã
0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=S

DM3VXhKcDdBO

UhDQ1c3TnJEM

WVMUT09

806-476-

5922/HN12345

6

ĐLĐK

262 ĐH -K12 2.01921E+14 TH ĐKLT PLC Ca3 (N1) 6 10/4, 17/4 Phí Hoàng Nhã
0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=S

DM3VXhKcDdBO

UhDQ1c3TnJEM

WVMUT09

806-476-

5922/HN12345

6

ĐLĐK

https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

263 CĐ-K20
20192JC5108

003

TH Điện-khí nén-

thủy lực
Ca 1 (N1) 7 11/4, 18/4 Phí Hoàng Nhã

0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=S

DM3VXhKcDdBO

UhDQ1c3TnJEM

WVMUT09

806-476-

5922/HN12345

6

ĐLĐK

264 CĐ-K20
20192JC5108

003

TH Điện-khí nén-

thủy lực
Ca 2 (N2) 7 11/4, 18/4 Phí Hoàng Nhã

0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=S

DM3VXhKcDdBO

UhDQ1c3TnJEM

WVMUT09

806-476-

5922/HN12345

6

ĐLĐK

265 CĐ-K20
20192JC5108

003

TH Điện-khí nén-

thủy lực
Ca 3 (N3) 7 11/4, 18/4 Phí Hoàng Nhã

0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=S

DM3VXhKcDdBO

UhDQ1c3TnJEM

WVMUT09

806-476-

5922/HN12345

6

ĐLĐK

266 ĐH-K13 2.01921E+14 LT ĐKTĐ Ca 1 (N1) CN 12/4, 19/4 Phí Hoàng Nhã
0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=S

DM3VXhKcDdBO

UhDQ1c3TnJEM

WVMUT09

806-476-

5922/HN12345

6

ĐLĐK

267 ĐH-K13 2.01921E+14 LT ĐKTĐ Ca 2 (N2) CN 12/4, 19/4 Phí Hoàng Nhã
0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=S

DM3VXhKcDdBO

UhDQ1c3TnJEM

WVMUT09

806-476-

5922/HN12345

6

ĐLĐK

268 CĐ-K18 2.01921E+14 LT ĐKTĐ Ca 3 (N1) CN 12/4, 19/4 Phí Hoàng Nhã
0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=S

DM3VXhKcDdBO

UhDQ1c3TnJEM

WVMUT09

806-476-

5922/HN12345

6

ĐLĐK

269 ĐH-K13
20192EE606

8011
VMTT & VMS 9, 10 4 15/04/2020 Tống Thị Lý

0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

292-635-9163

334-600-4191
ĐLĐK

270 ĐH-K13
20192EE606

8006
VMTT & VMS 3,4 7 18/04/2020 Tống Thị Lý

0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

292-635-9163

334-600-4191
ĐLĐK

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

271 ĐH-K12 2.01921E+14 VXL trong ĐL&ĐK 3,4 5 16/04/2020 Tống Thị Lý
0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

292-635-9163

334-600-4191
ĐLĐK

272 ĐH-K12 2.01921E+14
TH- Điều khiển lập 

trình PLC
Ca3 (N1) 3

7/4/2020

14/04/2020
Tống Thị Lý

0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

Meeting ID: 

334 600 4191
ĐLĐK

273 ĐH-K13
20192EE606

8011
TH - VMTT & VMS Ca2 (N1) 4

8/4/2020
Tống Thị Lý

0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

292-635-9163

334-600-4191
ĐLĐK

274 ĐH-K13
20192EE606

8011
TH - VMTT & VMS Ca3 (N1) 4

8/4/2020
Tống Thị Lý

0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

292-635-9163

334-600-4191
ĐLĐK

275 ĐH-K13
20192EE606

8006
TH - VMTT & VMS Ca2 (N1) 5

9/4/2020
Tống Thị Lý

0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

292-635-9163

334-600-4191
ĐLĐK

276 ĐH-K13
20192EE606

8006
TH - VMTT & VMS Ca3 (N1) 5

9/4/2020
Tống Thị Lý

0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

292-635-9163

334-600-4191
ĐLĐK

277 ĐH-K12 2.01921E+14
TH-VXL trong 

ĐL&ĐK
Ca2 (N1) 6

10/4/2020
Tống Thị Lý

0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

292-635-9163

334-600-4191
ĐLĐK

278 ĐH-K12 2.01921E+14
TH-VXL trong 

ĐL&ĐK
Ca 3 (N2) 6

10/4/2020
Tống Thị Lý

0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

292-635-9163

334-600-4191
ĐLĐK

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

279 ĐH-K13
20192EE604

7010
TH-THUD trong NĐ Ca 3 (N1) 7

11/4/2020

18/04/202
Tống Thị Lý

0912720151

ttly.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/80

64765922?pwd=eT

hJN2NzaDBMbDB

RN1FYVU10c3M5

QT09

Meeting ID: 

334 600 4191
ĐLĐK

280 ĐH-K12 2.01921E+14
Hệ thu thập dữ liệu 

DK & TSL
Ca 1 (N1) CN 12, 19/4/2020 Trần Đức Hiệp

0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/42

74389637

427-438-9637/

thhtt
ĐLĐK

281 ĐH-K12 2.01921E+14
Hệ thu thập dữ liệu 

DK & TSL
Ca 2 (N2) CN 12, 19/4/2020 Trần Đức Hiệp

0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/42

74389637

427-438-9637/

thhtt
ĐLĐK

282 CĐ-K18 2.01921E+14

Hệ thu thập dữ liệu 

điều khiển và 

truyền số liệu

Ca 1 (N1) 2 6/4/2020 Trần Đức Hiệp
0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/42

74389637

427-438-9637/

htt
ĐLĐK

283 ĐH-K12 2.01921E+14
TH - Điều khiển lập 

trình PLC
Ca 2 (N1) 2 6, 13/4/2020 Trần Đức Hiệp

0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/42

74389637

427-438-9637/

plc2
ĐLĐK

284 ĐH-K12 2.01921E+14
TH - Điều khiển lập 

trình PLC
Ca 2 (N1) 3 7, 14/4/2020 Trần Đức Hiệp

0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/42

74389637

427-438-9637/

plc3
ĐLĐK

285 ĐH-K12
20192EE606

0014
TH - VMTT & VMS Ca 3 (N1) 3 7, 14/4/2020 Trần Đức Hiệp

0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/42

74389637

427-438-9637/   

  vmtt    
ĐLĐK

286 ĐH-K12 2.01921E+14
Điều khiển lập trình 

PLC
11, 12 5 9, 16/4/2020 Trần Đức Hiệp

0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/42

74389637

427-438-9637/

plcs
ĐLĐK

287 CĐ-K20
20192EE504

5003

Điều khiển lập trình 

PLC

1, 2, 3, 4, 

5, 6
5 9/4/2020 Trần Đức Hiệp

0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/42

74389637

427-438-9637/

plcc
ĐLĐK

288 CĐ-K21
20192EE504

8004
Kỹ thuật số 5, 6 3 7, 14/4/2020 Trần Đức Hiệp

0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/42

74389637

427-438-9637/

kts
ĐLĐK

289 CĐ-K18 2.01921E+14

Hệ thu thập dữ liệu 

điều khiển và 

truyền số liệu

1, 2, 3, 4, 5 4 8/4/2020 Trần Đức Hiệp
0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/42

74389637

427-438-9637/

htt
ĐLĐK

290 ĐH-K11 2.01921E+14
TH VXL trong 

DLDK
Ca 2 (N1) 2 13/4/2020

Phạm Văn 

Hùng

0984811225

hungpv1812@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/Nj

Y3MjIxNzA5Nzda

201-073-6202 ĐLĐK

291 ĐH-K11 2.01921E+14
TH VXL trong 

DLDK
Ca 1 (N2) 5 16/4/2020

Phạm Văn 

Hùng

0984811225

hungpv1812@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/Nj

Y3MjIxNzA5Nzda

201-073-6202 ĐLĐK

292 ĐH-K11 2.01921E+14
TH VXL trong 

DLDK
Ca 2 (N3) 5 16/4/2020

Phạm Văn 

Hùng

0984811225

hungpv1812@gmail.com
Học trực tuyến

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/Nj

Y3MjIxNzA5Nzda

201-073-6202 ĐLĐK

293 ĐH - K12 2.01921E+14 Kỹ thuật chiếu sáng 1,2 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/73

99604529

ID: 739-960-

4529
HTĐ

294 ĐH - K12 2.01921E+14 Kỹ thuật chiếu sáng 7,8 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/73

99604529
739-960-4529 HTĐ

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=eThJN2NzaDBMbDBRN1FYVU10c3M5QT09
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https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
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https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
https://zoom.us/j/4274389637
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3MjIxNzA5Nzda
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3MjIxNzA5Nzda
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3MjIxNzA5Nzda
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3MjIxNzA5Nzda
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3MjIxNzA5Nzda
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3MjIxNzA5Nzda
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3MjIxNzA5Nzda
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3MjIxNzA5Nzda
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STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

295 ĐH - K12 2.01921E+14 Kỹ thuật chiếu sáng 1,2 7
11/04/2020 và 

18/04/2020 
Ninh Văn Nam

0912485051

ninhnamhaui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/82

76796816
827-679-6816 HTĐ

296 ĐH - K12 2.01921E+14 Kỹ thuật chiếu sáng 7,8 7
11/04/2020 và 

18/04/2020 
Ninh Văn Nam

0912485051

ninhnamhaui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/82

76796816
827-679-6816 HTĐ

297 ĐH - K12 2.01921E+14 Kỹ thuật chiếu sáng 1,2 2
06/04/2020 và 

13/04/2020 

Nguyễn Mạnh 

Quân

0936428889

thayquan.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/79

49842795
794-984-2795 HTĐ

298 ĐH - K12 2.01921E+14 Kỹ thuật chiếu sáng 7,8 2
06/04/2020 và 

13/04/2020 

Nguyễn Mạnh 

Quân

0936428889

thayquan.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/79

49842795
794-984-2795 HTĐ

299 ĐH - K12 2.01921E+14 Kỹ thuật chiếu sáng 7,8 5
09/04/2020 và 

16/04/2020 

Nguyễn Mạnh 

Quân

0936428889

thayquan.haui@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/79

49842795
794-984-2795 HTĐ

300 ĐH - K12 2.01921E+14 An toàn điện 1,2,3 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/35

14594003
351-459-4003 HTĐ

301 ĐH - K12 2.01921E+14 An toàn điện 7,8,9 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/35

14594003
351-459-4003 HTĐ

302 ĐH - K12 2.01921E+14 An toàn điện 11,12 6
10/04/2020 và 

17/04/2020 

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/35

14594003
351-459-4003 HTĐ

303 ĐH - K12
2019EE6008

001
Cung cấp điện 3,4 3

07/04/2020 và 

14/04/2020 

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/35

14594003
351-459-4003 HTĐ

304 ĐH - K12
2019EE6008

002
Cung cấp điện 9,10 3

07/04/2020 và 

14/04/2020 

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/35

14594003
351-459-4003 HTĐ

305 ĐH - K12
2019EE6008

003
Cung cấp điện 5,6 3

07/04/2020 và 

14/04/2020 

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/35

14594003
351-459-4003 HTĐ

306 ĐH - K12
2019EE6008

004
Cung cấp điện 11,12 3

07/04/2020 và 

14/04/2020 

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/35

14594003
351-459-4003 HTĐ

307 CĐ - K18 2.01907E+13 VLĐ-ĐT
13,14,15,1

6
2

06/04/2020 và 

13/04/2020 

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com
Học trực tuyến

https://zoom.us/j/35

14594003
351-459-4003 HTĐ

308 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 2 (N1) 3 07/04/2020 Ninh Văn Nam
0912485051

ninhnamhaui@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành

https://zoom.us/j/82

76796816
827-679-6816 HTĐ

309 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 3 (N1) 3 07/04/2020 Ninh Văn Nam
0912485051

ninhnamhaui@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành 

https://zoom.us/j/82

76796816
827-679-6816 HTĐ

310 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 2 (N2) 6
10/04/2020 và 

17/04/2020 
Ninh Văn Nam

0912485051

ninhnamhaui@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành 

https://zoom.us/j/82

76796816
827-679-6816 HTĐ

311 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 1 (N1) 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 
Ninh Văn Nam

0912485051

ninhnamhaui@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành 

https://zoom.us/j/82

76796816
827-679-6816 HTĐ

312 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 2 (N2) 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 
Ninh Văn Nam

0912485051

ninhnamhaui@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành 

https://zoom.us/j/82

76796816
827-679-6816 HTĐ

313 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 2 (N1) 2
06/04/2020 và 

13/04/2020 

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành 

https://zoom.us/j/73

99604529

ID: 739-960-

4529
HTĐ

314 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 2 (N2) 3
07/04/2020 và 

14/04/2020 

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành 

https://zoom.us/j/73

99604529

ID: 739-960-

4529
HTĐ

https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/7949842795
https://zoom.us/j/7949842795
https://zoom.us/j/7949842795
https://zoom.us/j/7949842795
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https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/3514594003
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/8276796816
https://zoom.us/j/7399604529
https://zoom.us/j/7399604529
https://zoom.us/j/7399604529
https://zoom.us/j/7399604529


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

315 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 3 (N3) 3
07/04/2020 và 

14/04/2020 

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành 

https://zoom.us/j/73

99604529

ID: 739-960-

4529
HTĐ

316 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 1 (N1) 5
09/04/2020 và 

16/04/2020 

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành 

https://zoom.us/j/73

99604529

ID: 739-960-

4529
HTĐ

317 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 2 (N2) 5
09/04/2020 và 

16/04/2020 

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành 

https://zoom.us/j/73

99604529

ID: 739-960-

4529
HTĐ

318 ĐH - K12 2.01921E+14 Cung cấp điện Ca 3 (N3) 5
09/04/2020 và 

16/04/2020 

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Hết lý thuyết; Học 

trực tuyến thực hành 

https://zoom.us/j/73

99604529

ID: 739-960-

4529
HTĐ

319 ĐH - K13
20192EE600

1014

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Đào Thị Lan 

Phương
912062298

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, Thực 

hành sau)

CSKTĐ

320 ĐH - K13
20192EE600

1016

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Đào Thị Lan 

Phương
912062298

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, Thực 

hành sau)

CSKTĐ

321 ĐH- K13 2.01921E+14
Thực hành điện cơ 

bản

Đào Thị Lan 

Phương
912062298

Nghỉ học (Đã thực 

hành trên lớp được 

5/10 ca)

CSKTĐ

322 ĐH- K13 2.01921E+14
Thực hành điện cơ 

bản

Đào Thị Lan 

Phương
912062298

Nghỉ học (Đã thực 

hành trên lớp được 

5/10 ca)

CSKTĐ

323 CĐ - K21
20192JC5153

004

TH điện cơ bản (3 

nhóm)

Đào Thị Lan 

Phương
912062298

Nghỉ học (Thực 

hành sau)
CSKTĐ

324 CĐ - K21
20192JC5153

005

TH điện cơ bản (3 

nhóm)

Đào Thị Lan 

Phương
912062298

Nghỉ học (Thực 

hành sau)
CSKTĐ

325 ĐH - K13
20192EE600

1013

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Hà Thị Hoài 

Thu

0983671807

hahoaithu88@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, đã 

thực hành 1/5 ca)

CSKTĐ

326 ĐH - K13
20192EE600

1019

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Hà Thị Hoài 

Thu

0983671807

hahoaithu88@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, đã 

thực hành 1/5 ca)

CSKTĐ

327 ĐH- K14
20192EE605

4013

Thực hành điện cơ 

bản

Hà Thị Hoài 

Thu

0983671807

hahoaithu88@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 1/10 ca)
CSKTĐ

328 ĐH- K14
20192EE605

4016

Thực hành điện cơ 

bản

Hà Thị Hoài 

Thu

0983671807

hahoaithu88@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 1/10 ca)
CSKTĐ

329 CĐ - K21
20192JC5065

003

TH kỹ thuật điện (3 

nhóm)

Hà Thị Hoài 

Thu

0983671807

hahoaithu88@gmail.com

Nghỉ học (Thực 

hành sau)
CSKTĐ

CÁC LỚP NGHỈ/KẾT THÚC 

https://zoom.us/j/7399604529
https://zoom.us/j/7399604529
https://zoom.us/j/7399604529
https://zoom.us/j/7399604529
https://zoom.us/j/7399604529
https://zoom.us/j/7399604529
https://zoom.us/j/7399604529
https://zoom.us/j/7399604529


STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

330 ĐH - K13
20192EE600

1009

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, Thực 

hành sau)

CSKTĐ

331 ĐH - K13
20192EE600

1010

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Lê Thị Ngọc 

Oanh

0969376569

lengocoanh86@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, Thực 

hành sau)

CSKTĐ

332 ĐH - K13
20192EE600

1017

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, Thực 

hành sau)

CSKTĐ

333 CĐ - K21
20192JC5065

002

TH kỹ thuật điện (3 

nhóm)

Nguyễn Công 

Cường

093.463.1694

nguyencongcuong@haui.edu.

vn

Nghỉ học (Đã thực 

hành 3/18 ca)
CSKTĐ

334 ĐH - K12 2.01921E+14
Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, đã 

thực hành 2/5 ca)

CSKTĐ

335 CĐ - K21
20192JC5153

006

TH điện cơ bản (3 

nhóm)

Nguyễn Vũ 

Thắng

0986350910

thanghaui89@gmail.com

Nghỉ học (Thực 

hành sau)
CSKTĐ

336 ĐH - K13
20192EE600

1011

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)
Phùng Thị Vân

0976600588

phungvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, Thực 

hành sau)

CSKTĐ

337 ĐH - K13
20192EE600

1012

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)
Phùng Thị Vân

0976600588

phungvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, Thực 

hành sau)

CSKTĐ

338 ĐH- K14
20192EE605

4006

Thực hành điện cơ 

bản
Phùng Thị Vân

0976600588

phungvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 2/10 ca)
CSKTĐ

339 ĐH- K14
20192EE605

4007

Thực hành điện cơ 

bản
Phùng Thị Vân

0976600588

phungvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 2/10 ca)
CSKTĐ

340 ĐH- K14
20192EE605

4009

Thực hành điện cơ 

bản
Phùng Thị Vân

0976600588

phungvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 2/10 ca)
CSKTĐ

341 ĐH- K14
20192EE605

4010

Thực hành điện cơ 

bản
Phùng Thị Vân

0976600588

phungvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 2/10 ca)
CSKTĐ

342 ĐH- K14
20192EE605

4014

Thực hành điện cơ 

bản
Phùng Thị Vân

0976600588

phungvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 2/10 ca)
CSKTĐ

343 ĐH- K14
20192EE605

4017

Thực hành điện cơ 

bản
Phùng Thị Vân

0976600588

phungvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 2/10 ca)
CSKTĐ

344 ĐH- K14
20192EE605

4019

Thực hành điện cơ 

bản
Phùng Thị Vân

0976600588

phungvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 2/10 ca)
CSKTĐ

345 ĐH- K14
20192EE605

4022

Thực hành điện cơ 

bản
Phùng Thị Vân

0976600588

phungvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 2/10 ca)
CSKTĐ
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346 ĐH - K13
20192EE600

1020

Kỹ thuật điện (1 

nhóm TH)
Tô Anh Dũng

0989376497

toanhdung.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, đã 

thực hành 2/5 ca)

CSKTĐ

347 ĐH- K14
20192EE605

4003

Thực hành điện cơ 

bản
Tô Anh Dũng

0989376497

toanhdung.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 3/10 ca)
CSKTĐ

348 ĐH- K14
20192EE605

4008

Thực hành điện cơ 

bản
Tô Anh Dũng

0989376497

toanhdung.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 3/10 ca)
CSKTĐ

349 ĐH- K14
20192EE605

4011

Thực hành điện cơ 

bản
Tô Anh Dũng

0989376497

toanhdung.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 3/10 ca)
CSKTĐ

350 ĐH- K14
20192EE605

4012

Thực hành điện cơ 

bản
Tô Anh Dũng

0989376497

toanhdung.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 3/10 ca)
CSKTĐ

351 ĐH- K14
20192EE605

4015

Thực hành điện cơ 

bản
Tô Anh Dũng

0989376497

toanhdung.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 3/10 ca)
CSKTĐ

352 ĐH- K14
20192EE605

4018

Thực hành điện cơ 

bản
Tô Anh Dũng

0989376497

toanhdung.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành 3/10 ca)
CSKTĐ

353 CĐ - K21
20192JC5153

003

TH điện cơ bản (3 

nhóm)
Tô Anh Dũng

0989376497

toanhdung.haui@gmail.com

Nghỉ học (Thực 

hành sau)
CSKTĐ

354 ĐH - K13
20192EE600

1018

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, Thực 

hành sau)

CSKTĐ

355 ĐH - K13
20192EE600

1002

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, Thực 

hành sau)

CSKTĐ

356 ĐH - K13
20192EE600

1003

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, Thực 

hành sau)

CSKTĐ

357 CĐ - K21
20192JC5153

002

TH điện cơ bản (3 

nhóm)

Trần Kim 

Thành

0987457892

kimthanh.hut@gmail.com

Nghỉ học (Thực 

hành sau)
CSKTĐ

358 ĐH - K12 2.01921E+14
Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)
Trần Thủy Văn

0987871888

tranthuyvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, đã 

thực hành 2/5 ca)

CSKTĐ

359 ĐH - K13
20192EE600

1015

Kỹ thuật điện (3 

nhóm TH)
Trần Thủy Văn

0987871888

tranthuyvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết, đã 

thực hành 2/5 ca)

CSKTĐ

360 ĐH- K12 2.01921E+14 Mạch điện-2 Trần Thủy Văn
0987871888

tranthuyvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc cả lý thuyết và 

hướng dẫn BTL)

CSKTĐ
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361 ĐH- K13 2.01921E+14
Thực hành điện cơ 

bản
Trần Thủy Văn

0987871888

tranthuyvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành  5/10 ca, bao 

gồm cả online và 

trên lớp)

CSKTĐ

362 ĐH- K13 2.01921E+14
Thực hành điện cơ 

bản
Trần Thủy Văn

0987871888

tranthuyvan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hành  5/10 ca, bao 

gồm cả online và 

trên lớp)

CSKTĐ

363 ĐH-K13
20192EE604

2002
Máy điện Nhóm 1 Vũ Anh Tuấn

0917797796

vuanhtuanhaui@gmail.com

Nghỉ học (hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ

364 ĐH-K13
20192EE604

2002
Máy điện Nhóm 2 Vũ Anh Tuấn

0917797796

vuanhtuanhaui@gmail.com

Nghỉ học (hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 1 ca thí nghiệm)

TBĐ

365 ĐH-K13
20192EE604

2002
Máy điện Nhóm 3 Vũ Anh Tuấn

0917797796

vuanhtuanhaui@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 1 ca thí nghiệm)

TBĐ

366 ĐH-K13
20192EE604

2004
Máy điện Nhóm 1

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 3 ca thí nghiệm)

TBĐ

367 ĐH-K13
20192EE604

2004
Máy điện Nhóm 2

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 4 ca thí nghiệm)

TBĐ

368 ĐH-K13
20192EE604

2004
Máy điện Nhóm 3

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 4 ca thí nghiệm)

TBĐ

369 ĐH-K13
20192EE604

2005
Máy điện Nhóm 1

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 4 ca thí nghiệm)

TBĐ

370 ĐH-K13
20192EE604

2005
Máy điện Nhóm 2

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 4 ca thí nghiệm)

TBĐ

371 ĐH-K13
20192EE604

2005
Máy điện Nhóm 3

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 4 ca thí nghiệm)

TBĐ

372 ĐH-K13
20192EE604

2001
Máy điện Nhóm 1

Nguyễn Thị 

Minh Hiền

0975565285

nguyenminhhien@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 4 ca thí nghiệm)

TBĐ
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373 ĐH-K13
20192EE604

2001
Máy điện Nhóm 2

Nguyễn Thị 

Minh Hiền

0975565285

nguyenminhhien@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 4 ca thí nghiệm)

TBĐ

374 ĐH-K13
20192EE604

2001
Máy điện Nhóm 3

Nguyễn Thị 

Minh Hiền

0975565285

nguyenminhhien@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ

375 ĐH-K13
20192EE604

2008
Máy điện Nhóm 1

Vũ Thị Kim 

Nhị

0988239867

ngocnhichi@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ

376 ĐH-K13
20192EE604

2008
Máy điện Nhóm 2

Vũ Thị Kim 

Nhị

0988239867

ngocnhichi@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ

377 ĐH-K13
20192EE604

2008
Máy điện Nhóm 3

Vũ Thị Kim 

Nhị

0988239867

ngocnhichi@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ

378 ĐH-K13
20192EE604

2011
Máy điện Nhóm 1

Vũ Thị Kim 

Nhị

0988239867

ngocnhichi@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ

379 ĐH-K13
20192EE604

2011
Máy điện Nhóm 2

Vũ Thị Kim 

Nhị

0988239867

ngocnhichi@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ

380 ĐH-K13
20192EE604

2011
Máy điện Nhóm 3

Vũ Thị Kim 

Nhị

0988239867

ngocnhichi@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ

381 ĐH-K13
20192EE600

4001
Bảo dưỡng TBĐ CN 5.6

Nguyễn Thị 

Minh Hiền

0975565285

nguyenminhhien@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết, chờ đi Thực 

hành)

TBĐ

382 CĐ-K18 2.01921E+14 Khí cụ điện
8,9,10,11,1

2

Phạm Văn 

Cường

0937171768

cuonpv0610@haui.edu.vn

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết, chờ đi Thực 

hành)

TBĐ

383 ĐH-K14
20192EE600

7001

Công nghệ chế tạo 

máy điện

13,14,15,1

6

Phạm Văn 

Cường

0937171768

cuonpv0610@haui.edu.vn

Nghỉ học (Đã kết 

thúc)
TBĐ

384 ĐH- K13
2019EE 

6042010
Máy điện 3,4,5,6

Nguyễn Việt 

Anh

0904615258

anhnguyen.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết ngày 

30/3/2020)

TBĐ

385 ĐH- K13
2019EE 

6042010
TN Máy điện Nhóm 1

Nguyễn Việt 

Anh

0904615258

anhnguyen.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ
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386 ĐH- K13
2019EE 

6042010
TN Máy điện Nhóm 2

Nguyễn Việt 

Anh

0904615258

anhnguyen.haui@gmail.com

Nghỉ học (hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ

387 ĐH- K13
2019EE 

6042010
TN Máy điện Nhóm 3

Nguyễn Việt 

Anh

0904615258

anhnguyen.haui@gmail.com

Nghỉ học ( hết lý 

thuyết và đã thực 

hiện 2 ca thí nghiệm)

TBĐ

388 ĐH - K13
2019EE 

6004003
Bảo dưỡng TBĐ CN 1,2

Nguyễn Việt 

Anh

0904615258

anhnguyen.haui@gmail.com

Nghỉ học (kết thúc 

lý thuyết ngày 

31/3/2020)

TBĐ

389 ĐH - K13
2019EE 

6004003

BD TBCN- Phần 

thực hành
Nhóm 1

Nguyễn Việt 

Anh

0904615258

anhnguyen.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hiện được 3 ca TH)
TBĐ

390 ĐH - K13
2019EE 

6004003

BD TBCN- Phần 

thực hành
Nhóm 2

Nguyễn Việt 

Anh

0904615258

anhnguyen.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hiện được 3 ca TH)
TBĐ

391 ĐH - K13
2019EE 

6004003

BD TBCN- Phần 

thực hành
Nhóm 3

Nguyễn Việt 

Anh

0904615258

anhnguyen.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã thực 

hiện được 2 ca TH)
TBĐ

392 ĐH - K12 2.01921E+14 TH Máy điện Nhóm 1
Nguyễn Việt 

Anh

0904615258

anhnguyen.haui@gmail.com

Nghỉ học  (Đã thực 

hiện được 7 ca TH)
TBĐ

393 ĐH-K13
20192EE603

6001

Khí cụ điện-Phần 

thực hành
Nhóm 1 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com

Nghỉ học (kết thúc 

lý thuyết,  đã thực 

hiện được 1 ca TH)

TBĐ

394 ĐH-K13
20192EE603

6001

Khí cụ điện-Phần 

thực hành
Nhóm 2 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com

Nghỉ học (kết thúc 

lý thuyết,  đã thực 

hiện được 1 ca TH)

TBĐ

395 ĐH-K13
20192EE604

2007

Máy điện-Phần thí 

nghiệm
Nhóm 1 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com

Nghỉ học (kết thúc 

lý thuyết,  đã thực 

hiện được 1 ca thí 

nghiệm)

TBĐ

396 ĐH-K13
20192EE604

2007

Máy điện-Phần thí 

nghiệm
Nhóm 2 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com

Nghỉ học (kết thúc 

lý thuyết,  đã thực 

hiện được 1 ca thí 

nghiệm)

TBĐ

397 ĐH-K13
20192EE604

2007

Máy điện-Phần thí 

nghiệm
Nhóm 3 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com

Nghỉ học (kết thúc 

lý thuyết,  đã thực 

hiện được 1 ca thí 

nghiệm)

TBĐ

398 ĐH-K13
20192EE604

2009

Máy điện-Phần thí 

nghiệm
Nhóm 1 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com

Nghỉ học (kết thúc 

lý thuyết,  đã thực 

hiện được 1 ca thí 

nghiệm)

TBĐ
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

399 ĐH-K13
20192EE604

2009

Máy điện-Phần thí 

nghiệm
Nhóm 2 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com

Nghỉ học (kết thúc 

lý thuyết,  đã thực 

hiện được 1 ca thí 

nghiệm)

TBĐ

400 ĐH-K13
20192EE604

2009

Máy điện-Phần thí 

nghiệm
Nhóm 3 Lê Anh Tuấn

0985179699

leanhtuan0985@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết,  đã 

thực hiện được 1 ca 

thí nghiệm)

TBĐ

401 ĐH-K12 2.01921E+14 TH Máy điện Nhóm 1
Đoàn Đức 

Thắng

0944888366

doanducthanghaui@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã thực 

hiện 2 ca TH)
TBĐ

402 CĐ K18 2.01921E+14 TH MĐ Nhóm 1
Đoàn Đức 

Thắng

0944888366

doanducthanghaui@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã thực 

hiện 2 ca TH)
TBĐ

403 CĐ K21
20192JC 

5026002
Khí cụ điện 1,2,3,4

Đoàn Đức 

Thắng

0944888366

doanducthanghaui@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã kết 

thúc)
TBĐ

404 CĐ K21
20192JC 

5026004
Khí cụ điện 1,2,3,4 Vũ Anh Tuấn

0917797796

vuanhtuanhaui@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc)
TBĐ

405 CĐ K21
20192JC5043

010
Máy điện 1,2,3,4

Đoàn Đức 

Thắng

0944888366

doanducthanghaui@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã hết lý 

thuyết, chờ đi Thực 

hành)

TBĐ

406 ĐH K13
20192EE601

0005
Điện tử công suất 7,8,9,10 Bùi Văn Huy

0977642225- 

huybv.ac@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

407 ĐH K13
20192EE601

0006
Điện tử công suất 3,4,5,6 Bùi Văn Huy

0977642225- 

huybv.ac@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

408 ĐH K12
20192070310

6004

Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà
1,2,3,4 Bùi Văn Huy

0977642225- 

huybv.ac@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

409 ĐH K12
20192070310

6006

Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà
7,8,9,10 Bùi Văn Huy

0977642225- 

huybv.ac@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

410 ĐH-K12
20192070310

6004

Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà

Ca 2 

(Nhóm 1)
Bùi Văn Huy

0977642225- 

huybv.ac@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6 ca)
TĐH

411 ĐH-K12
20192070310

6004

Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà

Ca 

1(Nhóm 2)
Bùi Văn Huy

0977642225- 

huybv.ac@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6 ca)
TĐH

412 ĐH-K12
20192070310

6004

Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà

Ca 2 

(Nhóm 3)
Bùi Văn Huy

0977642225- 

huybv.ac@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6 ca)
TĐH

413 ĐH-K12
20192070310

6007

Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà

Ca 1 

(Nhóm 1)
Bùi Văn Huy

0977642225- 

huybv.ac@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6 ca)
TĐH

414 ĐH-K12
20192070310

6007

Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà

Ca 2 

(Nhóm 2)
Bùi Văn Huy

0977642225- 

huybv.ac@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6 ca)
TĐH



STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 
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Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

415 CĐ-K18
20192070410

8001
Điện tử công suất

13,14,15,1

6

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

416 CĐ-K18
20192070410

8001
Điện tử công suất Ca 1

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

417 ĐH-K13
20192EE601

0003
Điện tử công suất

Ca 1 

(Nhóm 1)

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

418 ĐH-K13
20192EE601

0003
Điện tử công suất

Ca 1 

(Nhóm 2)

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

419 ĐH-K13
20192EE601

0003
Điện tử công suất

Ca 1 

(Nhóm 3)

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

420 ĐH-K13
20192EE601

0005
Điện tử công suất

Ca 1 

(Nhóm 1)

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

421 ĐH-K13
20192EE601

0005
Điện tử công suất

Ca 2 

(Nhóm 2)

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

422 ĐH-K13
20192EE601

0005
Điện tử công suất

Ca 3 

(Nhóm 3)

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

423 ĐH-K13
20192EE601

0006
Điện tử công suất

Ca 1 

(Nhóm 1)

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

424 ĐH-K13
20192EE601

0006
Điện tử công suất

Ca 2 

(Nhóm 2)

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

425 ĐH-K13
20192EE601

0006
Điện tử công suất

Ca 3 

(Nhóm 3)

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

426 ĐH-K12
20192070317

5005

Thực hành trang bị 

điện
Ca 3

Nguyễn Văn 

Đoài

0988088064-

nguyenvandoai@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6 ca)
TĐH

427 ĐH -K12
20192070317

6005

Thực hành truyền 

động điện
Ca 3

Nguyễn Việt 

Anh

0904615258-

anhnguyen.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 5 ca)
TĐH

428 ĐH - K13
20192EE601

0001
Điện tử công suất 7, 8, 9, 10

Quách Đức 

Cường

0918793004-

quachcuong304@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

429 ĐH - K13
20192EE601

0003
Điện tử công suất 7, 8, 9, 10

Quách Đức 

Cường

0918793004-

quachcuong304@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

430 ĐH-K11
20192070316

1004

Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
1,2,3,4

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

431 ĐH-K13
20192EE601

0002
Điện tử công suất 1,2,3,4

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

432 ĐH-K13
20192EE601

0002
Điện tử công suất

Ca 2 ( 

Nhóm 1)

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

433 ĐH-K13
20192EE601

0002
Điện tử công suất

Ca 2 

(Nhóm 2)

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH

434 ĐH-K13
20192EE601

0002
Điện tử công suất

Ca 2 

(Nhóm 3)

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH

435 ĐH-K12
20192070317

6009

Thực hành truyền 

động điện
Ca 2

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 5/10 ca)
TĐH

436 ĐH-K12 2.01921E+14
Thực hành truyền 

động điện
Ca 2

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 5/10 ca)
TĐH

437 ĐH-K12
20192070317

6010

Thực hành truyền 

động điện
Ca 1

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 5/10 ca)
TĐH

438 ĐH-K12
20192070317

6021

Thực hành truyền 

động điện
Ca 2

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6/10 ca)
TĐH

439 CĐ-K18
20192070417

6001

Thực hành truyền 

động điện
Ca 3

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/10 ca)
TĐH

440 ĐH-K11
20192070316

1004

Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Nhóm 1

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (chưa TN) TĐH

441 ĐH-K11
20192070316

1004

Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Nhóm 2

Nguyễn Đăng 

Toàn

0912223608-

nguyendangtoan.haui@gmail

.com

Nghỉ học (chưa TN) TĐH

442 CĐ-K20
20192EE505

0001
TĐH trong tòa nhà 4,5,6

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783- 

ngomanhtung@haui.edu.vn

Nghỉ học (Kết thúc 

lý thuyết)
TĐH

443 CĐ-K20
20192EE505

0004
TĐH trong tòa nhà 7,8,9

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783- 

ngomanhtung@haui.edu.vn

Nghỉ học (Kết thúc 

lý thuyết)
TĐH

444 ĐH- K11
20192070310

6006

Chuyên đề TĐH tòa 

nhà
1,2,3,4

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783- 

ngomanhtung@haui.edu.vn

Nghỉ học (Kết thúc 

lý thuyết)
TĐH

445 ĐH-K12
20192070317

6012

Thực hành truyền 

động điện
Ca 2

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783- 

ngomanhtung@haui.edu.vn

Nghỉ học (Đã TH 

được 6/10 ca)
TĐH

446 ĐH-K12
20192070317

6011

Thực hành truyền 

động điện
Ca 3

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783- 

ngomanhtung@haui.edu.vn

Nghỉ học (Đã TH 

được 6/10 ca)
TĐH

447 ĐH-K12
20192070317

6020

Thực hành truyền 

động điện
Ca 3

Ngô Mạnh 

Tùng

0984287783- 

ngomanhtung@haui.edu.vn

Nghỉ học (Đã TH 

được 6/10 ca)
TĐH



STT
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tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

448 ĐH-K12
20192070317

5017

Thực hành trang bị 

điện
Ca2

Dương Anh 

Tuấn

0982958378-

duongtuan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 7/10 ca)
TĐH

449 ĐH-K12
20192070317

5011

Thực hành trang bị 

điện
Ca3

Dương Anh 

Tuấn

0982958378-

duongtuan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6/10 ca)
TĐH

450 ĐH-K12
20192070317

5009

Thực hành trang bị 

điện
Ca3

Dương Anh 

Tuấn

0982958378-

duongtuan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6/10 ca)
TĐH

451 ĐH-K12
20192070310

6003
Chuyên đề TĐHTN 7,8,9,10

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

452 ĐH-K12
20192070310

6003

Thí nghiệm Chuyên 

đề TĐHTN

Ca 1 ( 

Nhóm 1)

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học ( đã học 

online 2/5 ca mỗi 

nhóm)

TĐH

453 ĐH-K12
20192070310

6003

Thí nghiệm Chuyên 

đề TĐHTN

Ca 2 ( 

Nhóm 2)

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học ( đã học 

online 2/5 ca mỗi 

nhóm)

TĐH

454 ĐH-K12
20192070310

6003

Thí nghiệm Chuyên 

đề TĐHTN

Ca 2 

(Nhóm 3)

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học ( đã học 

online 2/5 ca mỗi 

nhóm)

TĐH

455 ĐH-K12
20192070317

6007

Thực hành truyền 

động điện
1,2,3,4,5,6

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học ( đã học 

5/10 ca)
TĐH

456 ĐH-K12
20192070317

6019

Thực hành truyền 

động điện
1,2,3,4,5,6

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học ( đã học 

6/10 ca)
TĐH

457 ĐH-K12
20192070317

6001

Thực hành truyền 

động điện
1,2,3,4,5,6

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học ( đã học 

7/10 ca)
TĐH

458 CĐ-K20
20192EE500

7002
ĐK Rôbốt CN 7,8,9

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học (Kết thúc 

lý thuyết từ tuần 6/4)
TĐH

459 CĐ-K20
20192EE505

0002
Tự động hóa TN 10,11,12

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học (Kết thúc 

lý thuyết từ tuần 6/4)
TĐH

460 CĐ-K20
20192EE505

0002        

Thực hành Tự động 

hóa TN

Ca 1 

(Nhóm 1)

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học, dạy trên 

lớp sau
TĐH

461 CĐ-K20
20192EE505

0002          

Thực hành Tự động 

hóa TN

Ca 2 

(Nhóm 2)

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học, dạy trên 

lớp sau
TĐH
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462 CĐ-K20
20192EE505

0002         

Thực hành Tự động 

hóa TN

Ca 1 

(Nhóm 3)

Nguyễn Đăng 

Khang

0983566229-

dangkhangtdh.haui@gmail.c

om

Nghỉ học, dạy trên 

lớp sau
TĐH

463 CĐ-K20
20192EE505

0003

Tự động hóa trong 

tòa nhà
1.2.3

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066-

sontung.at@gmail.com

Nghỉ học (Kết thúc 

lý thuyết từ tuần 6/4)
TĐH

464 CĐ-K20
20192EE500

7003

Điều khiển Robot 

công nghiệp
4.5.6

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066-

sontung.at@gmail.com

Nghỉ học (Kết thúc 

lý thuyết từ tuần 6/4)
TĐH

465 CĐ-K18
20192070416

4001

Tự động hóa trong 

tòa nhà
1.2.3.4.5

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066-

sontung.at@gmail.com

Nghỉ học (Kết thúc 

lý thuyết từ tuần 

23/3. Xong hướng 

dẫn BTL từ 6/4)

TĐH

466 ĐH-K12
20192070310

6001

Chuyên đề TĐH 

trong tòa nhà

Ca 1 

(Nhóm 1)

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066-

sontung.at@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca. trong đó 

online 2/5 ca)

TĐH

467 ĐH-K12
20192070310

6008

Chuyên đề TĐH 

trong tòa nhà

Ca 1 

(Nhóm 1)

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066-

sontung.at@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

4/5 ca. trong đó 

online 2/5 ca)

TĐH

468 ĐH-K12
20192070310

6001

Chuyên đề TĐH 

trong tòa nhà

Ca 2 

(Nhóm 2)

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066-

sontung.at@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

online 2/5 ca)
TĐH

469 ĐH-K12
20192070310

6008

Chuyên đề TĐH 

trong tòa nhà

Ca 2 

(Nhóm 2)

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066-

sontung.at@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

online 2/5 ca)
TĐH

470 ĐH-K12
20192070317

6002

Thực hành truyền 

động điện
Ca 3

Nguyễn Sơn 

Tùng

0949866066-

sontung.at@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

8/10 ca. trong đó 

online 2/5 ca)

TĐH

471 ĐH-K12
20192070310

6005

Chuyên đề TĐH tòa 

nhà
1,2,3,4,5,6

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

472 ĐH-K12
20192070310

6005

Chuyên đề TĐH tòa 

nhà

Ca 1 

(Nhóm 1)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học(Đã thực 

hành được 2 ca)
TĐH

473 ĐH-K12
20192070310

6005

Chuyên đề TĐH tòa 

nhà

Ca 3 

(nhóm 2)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học(Đã thực 

hành được 2 ca)
TĐH

474 ĐH-K12
20192070310

6005

Chuyên đề TĐH tòa 

nhà

Ca 1 

(Nhóm 3)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học(Đã thực 

hành được 2 ca)
TĐH

475 ĐH-K12
20192070317

6004

Thực hành truyền 

động điện
Ca 1

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học(Đã thực 

hành được 3 ca)
TĐH

476 ĐH-K12
20192070317

6006

Thực hành truyền 

động điện
Ca 2

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học(Đã thực 

hành được 3 ca)
TĐH

477 ĐH-K12
20192070317

6013

Thực hành truyền 

động điện
Ca 1

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học(Đã thực 

hành được 3 ca)
TĐH

478 CĐ-K20
20192EE501

7003

Tự động hóa QT 

Công nghệ
1,2,3,4

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH
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479 CĐ-K20
20192EE501

7004

Tự động hóa QT 

Công nghệ
7,8,9,10

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

480 CĐ-K20
20192EE501

7003

Tự động hóa QT 

Công nghệ

Ca 1 

(Nhóm 1)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học, chưa đi 

thực hành
TĐH

481 CĐ-K20
20192EE501

7003

Tự động hóa QT 

Công nghệ

Ca 2 

(Nhóm 2)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học, chưa đi 

thực hành
TĐH

482 CĐ-K20
20192EE501

7003

Tự động hóa QT 

Công nghệ

Ca 3 

(Nhóm 3)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học, chưa đi 

thực hành
TĐH

483 CĐ-K20
20192EE501

7004

Tự động hóa QT 

Công nghệ

Ca 2 

(Nhóm 1)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học, chưa đi 

thực hành
TĐH

484 CĐ-K20
20192EE501

7004

Tự động hóa QT 

Công nghệ

Ca 2 

(Nhóm 2)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học, chưa đi 

thực hành
TĐH

485 CĐ-K20
20192EE501

7004

Tự động hóa QT 

Công nghệ

Ca 2 

(Nhóm 3)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học, chưa đi 

thực hành
TĐH

486 ĐH-K13
20192EE601

0001
Thực hành ĐTCS

Ca 1 

(Nhóm 1)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học, chưa đi 

thực hành
TĐH

487 ĐH-K13
20192EE601

0001
Thực hành ĐTCS

Ca 2 

(Nhóm 2)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học, chưa đi 

thực hành
TĐH

488 ĐH-K13
20192EE601

0001
Thực hành ĐTCS

Ca 3 

(Nhóm 3)

Hoàng Quốc 

Xuyên

0982396268-

hoangquocxuyen@gmail.com

Nghỉ học, chưa đi 

thực hành
TĐH

489 ĐH-K13
20192EE601

0004
Điện tử công suất 1,2,3,4

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

490 ĐH-K13
20192EE601

0007
Điện tử công suất 1,2,3,4

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

491 ĐH-K12
20192070316

1002

Tổng hợp hệ thống 

điện cơ

13,14,15,1

6

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

492 ĐH-K14
20192EE606

4001
Truyền động điện

13,14,15,1

6

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

493 ĐH-K13
20192EE601

0004
Điện tử công suất

Ca 1 

(Nhóm 1)

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã TN 

được 2/5 ca)
TĐH

494 ĐH-K13
20192EE601

0004
Điện tử công suất

Ca 1 

(Nhóm 2)

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã TN 

được 2/5 ca)
TĐH

495 ĐH-K13
20192EE601

0004
Điện tử công suất

Ca 2 

(Nhóm 3)

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã TN 

được 2/5 ca)
TĐH

496 ĐH-K13
20192EE601

0007
Điện tử công suất

Ca 1 

(Nhóm 1)

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã TN 

được 2/5 ca)
TĐH

497 ĐH-K13
20192EE601

0007
Điện tử công suất

Ca 2 

(Nhóm 2)

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã TN 

được 2/5 ca)
TĐH

498 ĐH-K13
20192EE601

0007
Điện tử công suất

Ca 2 

(Nhóm 3)

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã TN 

được 2/5 ca)
TĐH
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499 ĐH-K14
20192EE606

4001
Truyền động điện

Ca 2 

(Nhóm 1)

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã TN 

được 2/5 ca)
TĐH

500 ĐH-K14
20192EE606

4001
Truyền động điện

Ca 1 ( 

Nhóm 2)

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã TN 

được 2/5 ca)
TĐH

501 ĐH-K12
20192070317

6008

Thực hành truyền 

động điện
Ca 3

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 7/10 ca)
TĐH

502 ĐH-K12
20192070317

6003

Thực hành truyền 

động điện
Ca 2

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 7/10 ca)
TĐH

503 ĐH-K12
20192070316

1002

Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Nhóm 1

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (KT lý 

thuyết, TN sau)
TĐH

504 ĐH-K12
20192070316

1002

Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Nhóm 2

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (KT lý 

thuyết, TN sau)
TĐH

505 CĐ-K18
20192070418

5001
Truyền động điện

Nguyễn Hữu 

Hải

0936658826-

haitdhk42@gmail.com

Nghỉ học (KT lý 

thuyết, TN sau)
TĐH

506 ĐH-K12
20192070311

3003
Điều khiển quá trình 7,8,9,10 Vũ Thị Yến

986051052-

havi2203@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

507 ĐH-K12
20192070316

3001
Tự động hóa QTCN 1,2,3,4

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562-

ducquangtdh@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

508 CĐ K20
20192EE500

7004

Điều khiển robot 

công nghiệp 10,11,12
Nguyễn Đức 

Quang

0904412562-

ducquangtdh@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

509 ĐH-K12
20192070317

5016

Thực hành Trang bị 

điện
Ca 2

Nguyễn Đức 

Quang

0904412562-

ducquangtdh@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 7/10 ca)
TĐH

510 ĐH-K12
20192070316

3003
Tự động hóa QTCN 1,2,3,4 Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

511 CĐ-K20
20192EE501

7002
Tự động hóa QTCN 7,8,9,10 Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

512 CĐ-K20
20192EE500

7001

Điều khiển robot 

công nghiệp
1,2,3 Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

513 CĐ-K20
20192EE501

7002
Tự động hóa QTCN

Ca 3 

(Nhóm 1)
Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

514 CĐ-K20
20192EE501

7002
Tự động hóa QTCN

Ca 2 

(Nhóm 2)
Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

515 CĐ-K20
20192EE501

7002
Tự động hóa QTCN

Ca 2 

(Nhóm 3)
Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

516 CĐ-K20
20192EE500

7001

Điều khiển robot 

công nghiệp

Ca 3 

(Nhóm1)
Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

517 CĐ-K20
20192EE500

7001

Điều khiển robot 

công nghiệp

Ca 3 

(Nhóm 2)
Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH
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518 CĐ-K20
20192EE500

7001

Điều khiển robot 

công nghiệp

Ca 3 

(Nhóm 3)
Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2 ca)
TĐH

519 ĐH-K12
20192070317

5013

Thực hành Trang bị 

điện
Ca 1 Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 5 ca)
TĐH

520 ĐH-K12
20192070317

5006

Thực hành Trang bị 

điện
Ca 3 Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6 ca)
TĐH

521 ĐH-K12
20192070317

5008

Thực hành Trang bị 

điện
Ca 3 Hà Trung Kiên

983097825-

htrungkien259@gmail.com

Nghỉ học (Đã TH 

được 6 ca)
TĐH

522 ĐH-K12
20192070316

3002

Tự động hóa quá 

trình công nghệ
7,8,9,10

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

523 ĐH-K12
20192070316

3004

Tự động hóa quá 

trình công nghệ
7,8,9,10

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

524 ĐH-K11
20192070311

5001

Điều khiển tối ưu 

và điều khiển mờ
1,2,3,4,5,6

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

525 CĐ-K20
20192EE500

6001
Điều khiển lôgic 1,2,3,4,5,6

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc lý thuyết)
TĐH

526 ĐH-K11
20192070311

3001
Điều khiển quá trình

Ca 3 

(Nhóm 1)

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH

527 ĐH-K11
20192070311

3001
Điều khiển quá trình

Ca 3 

(Nhóm 2)

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH

528 ĐH-K11
20192070311

3001
Điều khiển quá trình

Ca 3 

(Nhóm 3)

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH

529 ĐH-K11
20192070311

3002
Điều khiển quá trình

Ca 3 

(Nhóm 1)

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH

530 ĐH-K11
20192070311

3002
Điều khiển quá trình

Ca 3 

(Nhóm 2)

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH

531 ĐH-K11
20192070311

3002
Điều khiển quá trình

Ca 3 

(Nhóm 3)

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH



STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

532 CĐ-K20
20192EE501

7001
Tự động hóa QTCN

Ca 1 

(Nhóm 1)

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH

533 CĐ-K20
20192EE501

7001
Tự động hóa QTCN

Ca 2 

(Nhóm 2)

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH

534 CĐ-K20
20192EE501

7001
Tự động hóa QTCN

Ca 1 

(Nhóm 3)

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được 2/5 ca)
TĐH

535 ĐH-K12
20192070317

5001

Thực hành Trang bị 

điện
Ca 1

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được

6/10 ca))

TĐH

536 ĐH-K12
20192070317

5003

Thực hành Trang bị 

điện
Ca 3

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được

7/10 ca))

TĐH

537 ĐH-K12
20192070317

5004

Thực hành Trang bị 

điện
Ca 2

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được

6/10 ca))

TĐH

538 ĐH-K12
20192070317

5002

Thực hành Trang bị 

điện
Ca 3

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được

8/10 ca))

TĐH

539 ĐH-K12
20192070317

5010

Thực hành Trang bị 

điện
Ca 3

Nghiêm Xuân 

Thước

0988710211-

xuanthuoctudonghoa@gmail.

com

Nghỉ học (Đã TH 

được

6/10 ca))

TĐH

540 ĐH-K12
20192070317

5007

Thực hành Trang 

bị điện
Ca 1

Trần Thị Hồng 

Thắm

0904979590-thamtran2007

@gmail.com

Nghỉ học(Đã TH 

được

6/10 ca)

TĐH

541 ĐH-K12
20192070317

5014

Thực hành Trang 

bị điện
Ca 1

Trần Thị Hồng 

Thắm

0904979590-thamtran2007

@gmail.com

Nghỉ học(Đã TH 

được

4/10 ca)

TĐH

542 ĐH-K12
20192070317

6016

Thực hành Truyền 

động điện
Ca 1

Trần Thị Hồng 

Thắm

0904979590-thamtran2007

@gmail.com

Nghỉ học(Đã TH 

được

5/10 ca )

TĐH

543 ĐH-K12
20192070317

6018

Thực hành Truyền 

động điện
Ca 2

Trần Thị Hồng 

Thắm

0904979590-thamtran2007

@gmail.com

Nghỉ học(Đã TH 

được

5/10 ca )

TĐH

544 ĐH-K12 2.01921E+14
Vi xử lý trong đo 

lường và điều khiển
7, 8, 9, 10

Phạm Văn 

Hùng

0984811225

hungpv1812@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

545 ĐH-K12 2.01921E+14
Vi xử lý trong đo 

lường và điều khiển
1, 2, 3, 4 Nguyễn Thu Hà

0913687677

hant.haui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK



STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

546 ĐH-K12 2.01921E+14
Vi xử lý trong đo 

lường và điều khiển
7, 8, 9, 10 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

547 ĐH-K13
20192EE606

8001

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
7, 8, 9, 10 Nguyễn Bá Khá

0912845191

nguyenbakha.hd@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

548 ĐH-K13
20192EE606

8002

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
1, 2, 3, 4 Nguyễn Bá Khá

0912845191

nguyenbakha.hd@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

549 ĐH-K13
20192EE606

8003

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
7, 8, 9, 10

Đào Thị Mai 

Phương

0984902746

dao.thi.mai.phuong.haui@g

mail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

550 ĐH-K13
20192EE606

8004

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
1, 2, 3, 4

Đào Thị Mai 

Phương

0984902746

dao.thi.mai.phuong.haui@g

mail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

551 ĐH-K13
20192EE606

8005

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số

9,10, 11, 

12

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

552 ĐH-K13
20192EE606

8007

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
1, 2, 3, 4

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

553 ĐH-K13
20192EE606

8008

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
3, 4, 5, 6 Nguyễn Bá Khá

0912845191

nguyenbakha.hd@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

554 ĐH-K13
20192EE606

8009

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số

9,10, 11, 

12
Nguyễn Bá Khá

0912845191

nguyenbakha.hd@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

555 ĐH-K13
20192EE606

8010

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
3, 4, 5, 6

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

556 ĐH-K13
20192EE603

2001

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

11, 12

11, 12

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

557 ĐH-K13
20192EE603

2002

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

5, 6

5, 6

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

558 ĐH-K13
20192EE603

2003

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

11, 12

11, 12

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

559 ĐH-K13
20192EE603

2004

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

5, 6

5, 6

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

560 ĐH-K13
20192EE603

2005

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

7, 8

7, 8
Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

561 ĐH-K13
20192EE603

2006

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

1, 2

1, 2
Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

562 ĐH-K13
20192EE603

2007

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

5, 6

5, 6

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK



STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

563 ĐH-K13
20192EE603

2008

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

1, 2

1, 2

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

564 ĐH-K13
20192EE603

2009

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

7, 8

7, 8

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

565 ĐH-K13
20192EE603

2010

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

3, 4

1, 2

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

566 ĐH-K13
20192EE603

2011

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến

9, 10

7, 8

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

567 ĐH-K12 2.01921E+14
Lý thuyết điều 

khiển tự động

13, 14, 15, 

16
Phí Hoàng Nhã

0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

568 ĐH-K12
20192EE601

2001

Điều khiển điện-khí 

nén-thủy lực 

13, 14, 15, 

16

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

569 ĐH-K11 2.01921E+14
Vi xử lý trong đo 

lường và điều khiển

13, 14, 15, 

16

Phạm Văn 

Hùng

0984811225

hungpv1812@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

570 CĐ-K18 2.01921E+14
Điều khiển điện-

Khí nén-Thủy lực

7, 8, 9, 10, 

11, 12 
Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

571 CĐ-K18 2.01921E+14
Lý thuyết điều 

khiển tự động

1, 2, 3, 4, 

5, 6
Phí Hoàng Nhã

0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

572 CĐ-K20
20192EE504

5001

Điều khiển lập trình 

PLC

1, 2, 3, 4, 

5, 6

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

573 CĐ-K20
20192EE504

5004

Điều khiển lập trình 

PLC

1, 2, 3, 4, 

5, 6
Phí Hoàng Nhã

0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

574 CĐ-K20
20192EE504

5002

Điều khiển lập trình 

PLC

7, 8, 9, 11, 

12

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

575 CĐ-K20
20192JC5108

001

Điều khiển điện-khí 

nén-thủy lực

1, 2, 3, 4, 

5, 6
Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

576 CĐ-K20
20192JC5108

002

Điều khiển điện-khí 

nén-thủy lực

7, 8, 9, 11, 

12
Nguyễn Bá Khá

0912845191

nguyenbakha.hd@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

577 CĐ-K20
20192JC5108

003

Điều khiển điện-khí 

nén-thủy lực

1, 2, 3, 4, 

5, 6
Phí Hoàng Nhã

0979929843

phihoangnha@haui.edu.vn

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

578 CĐ-K20
20192JC5108

004

Điều khiển điện-khí 

nén-thủy lực

7, 8, 9, 11, 

12

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

0906252416

phamthihonghanh@gmail.co

m

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

579 ĐH-K12 2.01921E+14
TH VXL trong 

DLDK
Nhóm 1 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã kết 

thúc)
ĐLĐK



STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

580 ĐH-K12 2.01921E+14
TH VXL trong 

DLDK
Nhóm 2 Đỗ Duy Phú

0903235553

learningonlinepdd@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã kết 

thúc)
ĐLĐK

581 ĐH-K12 2.01921E+14
TH VXL trong 

DLDK
Nhóm 1

Phạm Văn 

Hùng

0984811225

hungpv1812@gmail.com

Nghỉ học (Đã kết 

thúc)
ĐLĐK

582 ĐH-K13
20192EE603

2007
TH- ĐL&CB Nhóm 2

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

2/5 ca)
ĐLĐK

583 ĐH-K14
20192EE603

2007
TH- ĐL&CB Nhóm 3

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

2/5 ca)
ĐLĐK

584 ĐH-K15
20192EE603

2002
TH- ĐL&CB Nhóm 1

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

2/5 ca)
ĐLĐK

585 ĐH-K16
20192EE603

2002
TH- ĐL&CB Nhóm 2

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

2/5 ca)
ĐLĐK

586 ĐH-K17
20192EE603

2001
TH- ĐL&CB Nhóm 1

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

2/5 ca)
ĐLĐK

587 ĐH-K18
20192EE603

2001
TH- ĐL&CB Nhóm 2

Nguyễn Đăng 

Hải

0982689973

dhai.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

2/5 ca)
ĐLĐK

588 ĐH-K13
20192EE603

2003

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 1

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

589 ĐH-K13
20192EE603

2003

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 2

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

590 ĐH-K13
20192EE603

2004

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 1

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

591 ĐH-K13
20192EE603

2004

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 2

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

592 ĐH-K13
20192EE603

2008

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 1

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

593 ĐH-K13
20192EE603

2008

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 2

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

594 ĐH-K13
20192EE603

2009

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 1

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK



STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

595 ĐH-K13
20192EE603

2009

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 2

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

596 ĐH-K13
20192EE603

2010

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 1

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

597 ĐH-K13
20192EE603

2010

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 2

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

598 ĐH-K13
20192EE603

2011

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 1

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

599 ĐH-K13
20192EE603

2011

Kỹ thuật đo lường 

và cảm biến
Nhóm 2

Hà Văn 

Phương

0902215168

havanphuong1977@gmail.co

m

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

600 ĐH-K13
20192EE606

8005

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
Nhóm 1

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com

Nghỉ học ( Đã kết 

thúc)
ĐLĐK

601 ĐH-K13
20192EE606

8005

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
Nhóm 2

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com

Nghỉ học ( Đã kết 

thúc)
ĐLĐK

602 ĐH-K13
20192EE606

8005

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
Nhóm 3

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com

Nghỉ học ( Đã kết 

thúc)
ĐLĐK

603 ĐH-K13
20192EE606

8010

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
Nhóm 1

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com

Nghỉ học ( Đã kết 

thúc)
ĐLĐK

604 ĐH-K13
20192EE606

8010

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
Nhóm 2

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com

Nghỉ học ( Đã kết 

thúc)
ĐLĐK

605 ĐH-K13
20192EE606

8010

Vi mạch tương tự 

và vi mạch số
Nhóm 3

Bùi Thị Khánh 

Hòa

0916162818

hoabk1980@gmail.com

Nghỉ học ( Đã kết 

thúc)
ĐLĐK

606 ĐH-K13
20192EE603

2005
TH- ĐL&CB Nhóm 1 Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

607 ĐH-K13
20192EE603

2006
TH- ĐL&CB Nhóm 2 Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

608 ĐH-K13
20192EE603

2005
TH- ĐL&CB Nhóm 1 Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

609 ĐH-K13
20192EE603

2006
TH- ĐL&CB Nhóm 2 Mai Thế Thắng

0982527876

thangmt1976@gmail.com

Nghỉ học (Đã học 

3/5 ca)
ĐLĐK

610 DH-K11 2.01921E+14
Hệ thu thập dữ liệu 

DK&TSL

13,14,15,1

6
Trần Đức Hiệp

0902126579

tranduchiep@haui.edu.vn

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
ĐLĐK

611 ĐH - K12
20192EE600

3001
An toàn điện 7,8,9 Ninh Văn Nam

0912485051

ninhnamhaui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ



STT
Hệ - 

Khóa

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Giáo viên/ 

Giảng viên

Số điện thoại - email của 

Giáo viên/ Giảng viên

Kế hoạch dạy học 

từ 06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập 

để học trực tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy cập

Bộ môn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

612 ĐH - K13
20192EE600

3002
An toàn điện 1,2,3 Ninh Văn Nam

0912485051

ninhnamhaui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

613 ĐH - K13
20192EE600

3002
An toàn điện 1,2,3 Ninh Văn Nam

0912485051

ninhnamhaui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

614 ĐH - K13
20192EE600

3003
An toàn điện 7,8,9

Phạm Trung 

Hiếu

0916936692

trunghieuhtd@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

615 ĐH - K13
20192EE600

3004
An toàn điện 1,2,3

Phạm Trung 

Hiếu

0916936692

trunghieuhtd@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

616 ĐH - K13
20192EE600

3005
An toàn điện 10,11,12

Nguyễn Mạnh 

Quân

0936428889

thayquan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

617 ĐH - K13
20192EE600

3006
An toàn điện 4,5,6

Phạm Trung 

Hiếu

0916936692

trunghieuhtd@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

618 ĐH - K13
20192EE600

3007
An toàn điện 4,5,6

Nguyễn Quang 

Thuấn

0912377008

thuannq1974@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

619 ĐH - K13
20192EE600

3008
An toàn điện 4,5,6

Nguyễn Quang 

Thuấn

0912377008

thuannq1974@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

620 ĐH - K13
20192EE600

3009
An toàn điện 10,11,12

Nguyễn Quang 

Thuấn

0912377008

thuannq1974@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

621 ĐH - K13
20192EE600

3010
An toàn điện 1,2,3

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

622 ĐH - K13
20192EE600

3011
An toàn điện 7,8,9

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 7,5 ca 

sau)

HTĐ

623 CĐ - K18 2.01921E+14 Cung cấp điện 1,2,3,4,5
Nguyễn Mạnh 

Quân

0936428889

thayquan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; TH 5 ca sau)
HTĐ

624 CĐ - K18 2.01921E+14
TK HT Cung cấp 

điện
1,2,3,4,5

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết; hướng dẫn 

BTL online)

HTĐ

625 CĐ - K18 2.01921E+14 An toàn điện 1,2,3,4,5
Nguyễn Mạnh 

Quân

0936428889

thayquan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Hết lý 

thuyết)
HTĐ



STT
Hệ - 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

KHOA ĐIỆN

626 ĐH - K12
20192EE606

7030
Vẽ điện

Nguyễn Mạnh 

Quân và 

Nguyễn Văn 

Hùng

0936428889

thayquan.haui@gmail.com

Nghỉ học (TH đã 

dạy 3/20 ca)
HTĐ

627 ĐH - K12
20192EE606

7024
Vẽ điện

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Nghỉ học (TH đã 

dạy 3/10 ca)
HTĐ

628 ĐH - K12
20192EE606

7023
Vẽ điện

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Nghỉ học (TH đã 

dạy 1/10 ca)
HTĐ

629 ĐH - K12
20192EE606

7015
Vẽ điện

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Nghỉ học (TH đã 

dạy 2/10 ca)
HTĐ

630 ĐH - K12
20192EE606

7010
Vẽ điện

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Nghỉ học (TH đã 

dạy 2/10 ca)
HTĐ

631 ĐH - K12
20192EE606

7008
Vẽ điện

PhạmTrung 

Hiếu

0916936692

trunghieuhtd@gmail.com

Nghỉ học (TH đã 

dạy 5/10 ca)
HTĐ

632 ĐH - K12
20192EE606

7007
Vẽ điện

Nguyễn Văn 

Hùng

0986763077

vanhung312@gmail.com

Nghỉ học (TH đã 

dạy 2/10 ca)
HTĐ

633 ĐH - K12
20192EE606

7006
Vẽ điện

PhạmTrung 

Hiếu

0916936692

trunghieuhtd@gmail.com

Nghỉ học (TH đã 

dạy 5/10 ca)
HTĐ

634 ĐH - K12
20192EE606

7003
Vẽ điện

PhạmTrung 

Hiếu

0916936692

trunghieuhtd@gmail.com

Nghỉ học (TH đã 

dạy 5/10 ca)
HTĐ

635 ĐH - K12
20192EE606

7002
Vẽ điện

PhạmTrung 

Hiếu

0916936692

trunghieuhtd@gmail.com

Nghỉ học (TH đã 

dạy 5/10 ca)
HTĐ

636 ĐH - K11 2.01921E+14 ĐACCĐ

Nguyễn Văn 

Hùng và 

Hoàng Mai 

Quyền

0946221087

hoangmaiquyen@gmail.com

Nghỉ học (Đang 

hướng dẫn đồ án 

môn học online)

HTĐ

637 ĐH - K11 2.01921E+14 ĐACCĐ
Nguyễn Mạnh 

Quân

0936428889

thayquan.haui@gmail.com

Nghỉ học (Đang 

hướng dẫn đồ án 

môn học online)

HTĐ

638 ĐH - K11 2.01921E+14 ĐACCĐ

Phạm Trung 

Hiếu và Ninh 

Văn Nam

0912485051

ninhnamhaui@gmail.com

Nghỉ học (Đang 

hướng dẫn đồ án 

môn học online)

HTĐ


